/                               
Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY 3 THÁNG 12  NĂM 2018
Thôn  6. Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	Đặng thị Huyền
	25.12.2014
	
	x
	47
	Lê Thị Lan
	
	
	
	
	
	

	2
	Lª ThÞ Hµ Linh
	11.12.2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ Hµ
	
	
	
	
	
	

	3
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	08.01.2014
	
	x
	58
	Qu¶n ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	4
	§Æng HiÒn Chi
	19.02.2014
	
	x
	57
	Hoµng ThÞ HiÒn
	
	
	
	
	
	

	5
	Lª Ngäc §øc
	07.03.2014
	x
	
	56
	Lª ThÞ Thoa
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Hiếu
	06.11.2014
	x
	
	48
	Lê thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	7
	TrÞnh V¨n Hoµng
	03.04.2014
	x
	
	55
	Phạm T Phượng 
	
	
	
	
	
	

	8
	§Æng HuyÒn DiÖu 
	18.06.1014
	
	x
	53
	Lª  Thïy Linh
	
	
	
	
	
	

	9
	Vò §×nh Cư​êng
	23.06.2014
	x
	
	53
	NguyÔn ThÞ S​ù 
	
	
	
	
	
	

	10
	§Æng ThÞ Loan
	20.07.2014
	
	x
	52
	Lª ThÞ H¶i
	
	
	
	
	
	

	11
	TrÇn Thóy An
	15.09.2014
	
	x
	50
	Ph¹m ThÞ ThiÖu
	
	
	
	
	
	

	12
	Lª Nam Anh
	16.09.2014
	x
	
	50
	Lª ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	13
	Cao DiÖu Anh
	10.10.2014
	
	x
	49
	Ng  ThÞ Ph­​îng  
	
	
	
	
	
	

	14
	TrÞnh ThÞ Ngäc BÝch
	05.11.2014
	
	x
	48
	Ng  ThÞ HuyÒn
	
	
	
	
	
	

	15
	Vò TuÖ L©m
	08.11.2014
	
	x
	48
	NguyÔn ThÞ Hoa
	
	
	
	
	
	

	16
	Bïi ThÞ C¸t Tư​êng
	18.01.2014
	
	x
	58
	Ph¹m ThÞ B¾c
	
	
	
	
	
	

	17
	Ph¹m ThÕ §¹t
	25.03.2015
	x
	
	44
	Vò ThÞ An
	
	
	
	
	
	

	18
	Høa B¶o Ch©m
	17.03.2015
	
	x
	44
	NguyÔn ThÞ Mai
	
	
	
	
	
	

	19
	Lª ThÞ Hoµi
	07.04.2015
	
	x
	43
	NguyÔn ThÞ Hµ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Hà Thị Như Bình
	04.08.2015
	
	x
	39
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Xuân Quang
	17.08.2015
	x
	
	39
	Lê Thị  Tâm
	
	
	
	
	
	

	22
	Bùi Thị Hoa
	23.09.2015
	
	x
	38
	Lê Thị Xuân
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Thanh Tâm
	04.10.2015
	
	x
	37
	Phạm Thị Hợi
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Khánh Vi
	23.10.2015
	
	x
	37
	Ng Thị Xuyên
	
	
	
	
	
	

	25
	Lê Bảo Liên
	15.12.2015
	
	x
	35
	Ng Thùy Dung
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Hồng Hạnh
	18.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Ngọc Khánh
	31/1/2016
	x
	
	34
	Ng Thanh Hoài
	VL
	
	
	
	
	

	28
	Lê Tuấn Khang
	23/05/2016
	x
	
	30
	Phạm Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	29
	Trịnh xuân Nam
	28/10/2014
	x
	
	49
	Đặng Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Ngọc Đồng
	29.12.2015
	X
	
	35
	Trần Thị Hằng
	
	
	
	
	
	

	31
	Lê Thị Hạnh
	04.06.2016
	
	x
	29
	Thiều Thị Tươi
	
	
	
	
	
	

	32
	Đặng Minh Dương
	10.06.2016
	X
	
	29
	Bùi Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	33
	Đặng Quốc Thái
	09.07.2016
	X
	
	28
	Lê Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thanh Thành
	27.07.2016
	X
	
	28
	Nguyễn Thị Nhung
	
	
	
	
	
	

	35
	Đặng Đức Long
	21.09.2016
	X
	
	26
	Lê Thị Minh
	
	
	
	
	
	

	36
	Đặng Anh Quân
	18.10.2016
	X
	
	25
	Trần Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	37
	Vũ Nhật Thu An
	25.10.2016
	
	x
	25
	Lê Thị Hiệu
	
	
	
	
	
	

	38
	Vũ Gia Hân
	01.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	39
	Lê Thị Bảo Trân
	12.11.2016
	
	x
	24
	Ng Thị Hà Trang
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê Thị Bảo An
	22.12.2016
	
	x
	23
	Lê Thị Vân
	
	
	
	
	
	

	41
	Lê Hà Vi
	24.12.2016
	
	x
	23
	Đặng Thị Đào
	
	
	
	
	
	

	42
	Lê Đức Tiến
	19.04.2017
	x
	
	19
	Hoàng Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Thị Giang
	21.03.2014
	
	x
	56
	Lê Văn Sơn
	
	
	
	
	
	

	44
	Lê Vũ Anh Minh
	11.05.2017
	x
	
	18
	Vũ Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	45
	Đặng Xuân Hiếu
	01.01.2017
	x
	
	22
	Hoàng Thị Lan
	
	
	
	
	
	

	46
	Trịnh xuân Gia Bảo
	13.06.2017
	x
	
	17
	Lê Thị Đào
	
	
	
	
	
	

	47
	Đặng Thiện Tâm
	04.09.2017
	
	x
	14
	Vũ Thị Thanh
	
	
	
	
	
	

	48
	Tống Thị Như
	07.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Tám
	
	
	
	
	
	

	49
	Bùi Hải Đăng
	01.11.2017
	x
	
	12
	Phạm Thị Bắc
	
	
	
	
	
	

	50
	Đặng Lê Gia Như
	13.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Hằng
	
	
	
	
	
	

	51
	Đặng Ích Trọng
	14.11.2017
	x
	
	12
	Lê   Thùy Linh
	
	
	
	
	
	

	52
	Đặng Thị Tú
	14.11.2017
	 
	x
	12
	Lê   Thùy Linh
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần văn Đức Anh
	21.11.2017
	x
	
	12
	Lê Thị Thành
	
	
	
	
	
	

	54
	Lê Đõ Hoài An
	03.12.2017
	
	x
	11
	Đỗ Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	

	55
	Lê Văn Bảo Nam
	09.02.2018
	x
	
	9
	Đặng Thị Đào
	
	
	
	
	
	

	56
	Lê Thị Anh
	16.03.2018
	
	x
	8
	Hoàng Thị Mến
	
	
	
	
	
	

	57
	Phạm Quỳnh Như
	03.06.2017
	
	x
	17
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	
	
	VL

	58
	Vũ Lạnh Anh
	06.04.2018
	x
	
	7
	Lê Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	59
	Đặng Thị Hoa
	02.05.2018
	
	x
	6
	Hoàng Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	60
	Cao Văn Kem
	12.05.2018
	x
	
	6
	Nguyễn  Phượng
	
	
	
	
	
	

	61
	Trịnh Xuân Bảo Nam
	17.08.2018
	x
	
	3
	Đặng Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	62
	Lê Văn Cu
	06.08.2018
	x
	
	3
	Nguyễn Thị Lượng
	
	
	
	
	
	

	63
	Đặng Quỳnh Nhi
	15.10.2018
	
	x
	1
	Phạm Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	64
	Nguyễn Trọng Dương
	03.11.2018
	x
	
	0
	Thiều Thị Tú
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổ66ng hợp trang:


















Số trẻ dưới 5 tuổi:……………………
Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………




Số trẻ bị SDD nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

   Ngày……..tháng……..năm ………

Người làm báo cáo









Thường trực BĐH xã

( ký tªn ,®ãng dÊu)                                                                                                           ( ký tªn,®ãng )
                                        Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY 01 THÁNG  12 NĂM 2018
               Thôn  1 . Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày sinh
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	Ng ViÖt Hoµng
	11.11.2013
	x
	
	60
	Hµ ThÞ Thñy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lª ThÞ YÕn Nhi
	27.11.2013
	
	x
	60
	Ph¹m ThÞ Giang
	
	
	
	
	
	

	3
	Ph¹m TuÊn Hïng
	11.11.2013
	x
	
	60
	TrÇn ThÞ YÕn
	v
	
	
	
	
	

	4
	Lª Duy Nam
	26.12.2013
	x
	
	59
	Ph¹m ThÞ T×nh
	
	
	
	
	
	

	5
	Ph Thanh Phong
	23.12.2013
	x
	
	59
	Lª ThÞ NguyÖt
	v
	
	
	
	
	

	6
	Ph¹m Thanh Chóc
	06.01.2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ Ngäc
	
	
	
	
	
	

	7
	Lª Thïy Linh
	26.01.2014
	
	x
	58
	Lª ThÞ Thôy
	
	
	
	
	
	

	8
	Vò Bïi Minh H​¬ng
	11.02.2014
	
	x
	57
	Bïi ThÞ Th«ng
	
	
	
	
	
	

	9
	Ph¹m TuÊn  §¹t
	07.03.2014
	x
	
	56
	Ph¹m V¨n Thanh
	
	
	
	
	
	

	10
	Ph¹m V¨n Quang
	17.03.2014
	x
	
	56
	Vò ThÞ Thư​¬ng
	
	
	
	
	
	

	11
	Lª B¶o Ngäc
	03.04.2014
	
	x
	55
	Vò ThÞ V©n
	
	
	
	
	
	

	12
	Ph¹m TiÕn §¹t
	15.06.2014
	x
	
	53
	Hoang ThÞ Ph​­îng
	
	
	
	
	
	

	13
	Ph¹m ViÖt Hoµng
	16.06.2014
	x
	
	53
	Lª ThÞ Thñy
	
	
	
	
	
	

	14
	Lª §×nh Phóc
	19.07.2014
	x
	
	52
	Lª Thïy Linh
	
	
	
	
	
	

	15
	Lª §×nh Minh
	08.07.2014
	x
	
	52
	NguyÔn ThÞ HiÒn
	
	
	
	
	
	

	16
	Ph¹m T  B¶o Trang
	29.09.2014
	
	x
	50
	Lª ThÞ HuÕ
	
	
	
	
	
	

	17
	Ph¹m V¨n NhÊt
	08.11.2014
	x
	
	48
	Lª ThÞ Nga
	
	
	
	
	
	

	18
	Ph¹m V¨n S¬n
	08.11.2014
	x
	
	48
	TrÞnh ThÞ H¶o
	
	
	
	
	
	

	19
	Ph¹m Thanh Mai
	05.12.2014
	
	x
	47
	Trinh  ThÞ Hµ
	
	
	
	
	
	

	20
	Lª Minh Th​­
	14.12.2014
	
	x
	47
	Ph¹m ThÞ Hoa
	
	
	
	
	
	

	21
	Ng  Quúnh Như​
	19.12.2014
	
	x
	47
	Vò ThÞ Th¾m
	
	
	
	
	
	

	22
	Ph¹m Trung Kiªn
	19.12.2014
	x
	
	47
	TrÇn ThÞ Thùc
	
	
	
	
	
	

	23
	Ph¹m T  Ch©u Anh
	15.02.2015
	
	x
	45
	Phan ThÞ Hßa
	
	
	
	
	
	

	24
	Ph¹m ThÞ  yÕn Nhi
	20.02.2015
	
	x
	45
	NguyÔn ThÞ Loan
	
	
	
	
	
	

	25
	TrÇn Vò T​ưêng Vi
	08.02.2015
	
	x
	45
	Vò ThÞ Hoµi
	
	
	
	
	
	

	26
	Ph¹m Thïy D­​¬ng
	01.03.2015
	
	x
	44
	ThiÒu ThÞ Hµ
	
	
	
	
	
	

	27
	Ph¹m   B¶o Trang
	05.03.2015
	
	x
	44
	Ng  ThÞ Ph­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	28
	Ph¹m   B¶o Ch©u
	17.03.2015
	
	x
	44
	NguyÔn ThÞ H¶i
	
	
	
	
	
	

	29
	Lª TiÕn §¹t
	19.04.2015
	x
	
	43
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	30
	Ph¹m Hïng QuyÒn
	18.02.2015
	x
	
	45
	§µo T  Thanh T©m
	
	
	
	
	
	

	31
	Ph¹m V¨n Th¶o
	22.04.2015
	x
	
	43
	Ph¹m ThÞ Thao
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Ng  Tuấn Anh
	19.05.2015
	
	x
	42
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	
	
	

	33
	 Phạm Văn Nam
	24.05.2015
	x
	
	42
	Lê Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	

	34
	Phạm Tuấn Tú
	20.06.2015
	x
	
	41
	Hoàng Thị Minh
	
	
	
	
	
	

	35
	Lê Khánh Huyền
	23.06.2015
	
	x
	41
	Nguyễn Thị Vui
	
	
	
	
	
	

	36
	Phạm Anh Gia Tiên
	30.07.2015
	x
	
	40
	Mạch Thị Nguyện
	
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Linh Đan
	13.08.2015
	
	x
	39
	Vũ Thị Sáu
	
	
	
	
	
	

	38
	Phạm Gia bảo Nhi
	17.08.2015
	
	x
	39
	Lê Hồng Sao Linh
	
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Văn Bach
	20.08.2015
	x
	
	39
	Hà Thị Tâm
	
	
	
	
	
	

	40
	Phạm Hoàng Đại
	04.09.2015
	x
	
	38
	Nguyễn Thị Gái
	
	
	
	
	
	

	41
	Phạm Trung Tiên
	25.09.2015
	x
	
	38
	Đỗ Thị Xuân Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	42
	Phạm Minh Quân
	07.09.2015
	x
	
	38
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	43
	Phạm Tường Vi
	03.10.2015
	
	x
	37
	Dương Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Tuấn Hùng
	10.10.2015
	x
	
	37
	Nguyễn Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	45
	Phạm Thị Minh
	12.11.2015
	
	x
	36
	Phạm Thị Mai
	
	
	
	
	
	

	46
	Phạm Huyền Anh
	16.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Hợp
	
	
	
	
	
	

	47
	Phạm Hải Anh
	18.11.2015
	
	x
	36
	Phạm Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	48
	Phạm Anh Thư
	31.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Mỹ Hạnh
	30.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Hoàn
	
	
	
	
	
	

	50
	Trương Đức Thiện
	17.01.2016
	x
	
	34
	Trần Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	51
	Vũ Bảo Ngọc
	06.02.2016
	
	x
	33
	Lâm Thị Quý
	
	
	
	
	
	

	52
	Đỗ Minh Hùng
	15.02.2016
	x
	
	33
	Phạm Thị Gia
	
	
	
	
	
	

	53
	Ng Bích Ngọc
	16.03.2016
	
	x
	32
	Lê Thị Vui
	
	
	
	
	
	

	54
	Phạm Đức Nhân
	06/06/2016
	x
	
	29
	Lê Thị Thương
	
	
	
	
	
	

	55
	Phạm Khoa Lâm
	02/08/2016
	x
	
	27
	Trịnh Thị Hổng
	
	
	
	
	
	

	56
	Phạm Minh Quân
	04/08/2016
	x
	
	27
	Lê Thị Tâm
	
	
	
	
	
	

	57
	Bùi Hòa An
	16/08/2016
	
	x
	27
	Phạm Thị Hải 
	
	
	
	
	
	

	58
	Phạm Hải Yến
	04/09/2016
	
	x
	26
	Hoàng Thị Phúc
	
	
	
	
	
	

	59
	Phạm Thái Sơn 
	05/09/2016
	x
	
	26
	Trần Thị Lệ
	
	
	
	
	
	

	60
	Hoàng Minh Phúc
	20/09/2016
	x
	
	26
	Lê Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	61
	Nguyễn Xuân Huy
	27/09/2016
	x
	
	26
	Ng Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	62
	Phạm Văn Duy
	25.10.2016
	x
	
	25
	Lê Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	63
	Vũ Lê Tường Vy
	03.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Huyền
	
	
	
	
	
	

	64
	Phạm Thế Việt
	11.12.2016
	x
	
	23
	Trịnh Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	65
	Lê Thùy Dương
	02.01.2017
	
	x
	22
	Phạm Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	66
	Trần Vũ Minh Đức
	05.01.2017
	x
	
	22
	Vũ Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	67
	Pham Khánh Huyền
	29.01.2017
	
	x
	22
	Nguyễn Thị Gái
	
	
	
	
	
	

	68
	Lê Đình Thế Anh
	29.01.2017
	x
	
	22
	Phạm Thị Ninh
	
	
	
	
	
	

	69
	Phạm Mạnh Vũ
	10.01.2017
	x
	
	22
	Dương Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	70
	Phạm  Hà Phương
	01.03.2017
	
	x
	20
	Lê Ngọc Nương
	
	
	
	
	
	

	71
	Phạm  Bách Tùng
	14.03.2017
	x
	
	20
	Trịnh Thị Hảo
	
	
	
	
	
	

	72
	Phạm Anh Đức
	03.04.2017
	x
	
	19
	Trần Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	73
	Lê Duy  Năm 
	26.12.2013
	x
	
	59
	Phạm Thị Tình
	
	
	
	
	
	

	74
	Ng Bá Phúc
	24.10.2015
	x
	
	37
	Phạm Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	75
	Trần Đăng Khoa
	21.05.2017
	x
	
	18
	Lê Thị Thắng
	
	
	
	
	
	

	76
	Phạm Gia Linh
	14.06.2017
	
	x
	17
	Trần Thị Lý
	
	
	
	
	
	

	77
	Phạm Thanh Trúc
	18.07.2017
	
	x
	16
	Lê Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	78
	Phạm Văn Chinh
	21.08.2017
	x
	
	15
	Tô Thị Châm
	
	
	
	
	
	

	79
	Lê Thị Như
	19.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	80
	Lê Thị Kim Chi
	09.10.2017
	
	x
	13
	Phạm Thị Tình
	
	
	
	
	
	

	81
	Phạm Thanh Trà
	15.10.2017
	
	x
	13
	Phạm Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	82
	Phạm Hải Đăng
	21.10.2017
	x
	
	13
	Ngô Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	83
	Phạm Thanh Huyền
	06.11.2017
	
	x
	12
	Nguyễn Thị Ngọc
	
	
	
	
	
	

	84
	Vũ Đình Vĩ
	13.11.2017
	x
	
	12
	Phạm Thị Bảy
	
	
	
	
	
	

	85
	Lê Thị Bảo Ngọc
	13.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Mai
	
	
	
	
	
	

	86
	Phạm Trà My
	14.11.2017
	
	x
	12
	Lê Ngọc Huyền
	
	
	
	
	
	

	87
	Phạm Đăng Dương
	20.11.2017
	x
	
	12
	Lê Thị Hạnh
	
	
	
	
	
	

	88
	Phạm Văn Thắng
	05.12.2017
	x
	
	11
	Nguyễn Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	89
	Phạm Tuấn Hùng
	06.12.2017
	x
	
	11
	Phạm Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	90
	Phạm Kim Ngọc
	26.12.2017
	
	x
	11
	Vũ Thị Thương
	
	
	
	
	
	

	91
	Hoàng An Phú
	28.12.2017
	x
	
	11
	Lê Thị Minh Trang
	
	
	
	
	
	

	92
	Phạm Anh Quân
	09.01.2018
	x
	
	10
	Nguyễn Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	93
	Phạm Anh Tùng
	04.03.2018
	x
	
	8
	Trịnh Thị Linh
	
	
	
	
	
	

	94
	Phạm Thị An
	14.03.2018
	
	x
	8
	Lê Thị Tâm
	
	
	
	
	
	

	95
	Phạm Phúc Khang
	19.12.2016
	x
	
	23
	Vi Thị Duyên
	
	
	
	
	
	

	96
	Phạm T Bảo Châm
	29.09.2014
	
	x
	50
	Lê Thị Huế
	
	
	
	
	
	

	97
	Phạm Mạnh Quân
	19.10.2014
	x
	
	49
	Đỗ Hồng Vân
	
	
	
	
	
	


	98
	Lê Gia Khánh 
	25.09.2016
	
	x
	26
	Nguyễn Thị Vui
	
	
	
	
	
	


	99
	Phạm  Huyền Anh
	
	
	x
	
	Lê Thị Hợp 
	
	
	
	
	
	

	100
	Phạm Đăng Khôi
	
	x
	
	
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	
	

	101
	Phạm Gia Bảo
	12.05.2018
	x
	
	6
	Lê Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	102
	Phạm Thị Trà My
	20.06.2018
	
	x
	5
	Phạm Thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	103
	Phạm Bình An
	07.08.2018
	x
	
	4
	Dương Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	104
	Phạm Văn Đạt
	11.09.2018
	x
	
	2
	Lê Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	105
	Phạm Quỳnh Như
	20.09.2018
	
	x
	2
	Lê Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	


Số trẻ dưới 5  tuổi:…………………    Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD  nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

   Ngày  01tháng 12 .năm 2018
Người làm báo cáo









Thường trực BĐH xã
                                        Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM  2018
                                                                Thôn  2. Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày sinh
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	Tr​ư¬ng Thu HuyÒn
	01/11/2013
	
	x
	60
	NguyÔn ThÞ Hång
	
	
	
	
	
	

	2
	Trư​¬ng TuÊn Anh
	06/12/2013
	x
	
	59
	Lª ThÞ Dung
	
	
	
	
	
	

	3
	Lª ThÞ Hµ
	14/12/2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ HuÖ
	
	
	
	
	
	

	4
	Bïi Anh Th​ư
	25/12/2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ Hiªn
	
	
	
	
	
	

	5
	TrÇn Mai Phư​¬ng
	19/01/2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ H­êng
	
	
	
	
	
	

	6
	Trương Gia Bảo
	01/04/2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ Nhung
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Văn Đức
	21/05/2014
	x
	
	54
	NguyÔn Thị Lĩnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Đặng Tường Vi
	02/05/2014
	
	x
	54
	Lª ThÞ  Thïy
	
	
	
	
	
	

	9
	Trương Trọng Dũng
	17/08/2014
	x
	
	51
	L©m ThÞ Xu©n
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Nhật Minh
	17/08/2014
	x
	
	51
	NguyÔn ThÞ Thñy
	
	
	
	
	
	

	11
	TrÇn ThÞ Minh
	06/10/2014
	
	X
	49
	Ng« ThÞ Mai
	
	
	
	
	
	

	12
	Lê T kh¸nh Linh
	11/10/2014
	
	x
	49
	NguyÔn Thi Cóc
	
	
	
	
	
	

	13
	Ph¹m Minh §øc 
	12/10/2014
	x
	
	49
	Hoµng ThÞ HuÖ
	
	
	
	
	
	

	14
	Bïi Anh Qu©n
	22/10/2014
	x
	
	49
	Lª ThÞ LuyÕn
	
	
	
	
	
	

	15
	Lª Duy Huy
	15/11/2014
	x
	
	48
	TrÇn ThÞ YÕn
	
	
	
	
	
	

	16
	§Æng Gia B¶o
	21.11.2014
	x
	
	48
	TrÇn ThÞ Oanh
	
	
	
	
	
	

	17
	§Æng V¨n §øc
	30.11.2014
	x
	
	48
	Chu ThÞ V©n Anh
	
	
	
	
	
	

	18
	Ng  Xu©n Tr­​êng
	28.01.2015
	x
	
	46
	TrÇn ThÞ Liªn
	
	
	
	
	
	

	19
	Lª HuyÒn Lan
	11.02.2015
	
	x
	45
	Bïi ThÞ Lan
	
	
	
	
	
	

	20
	Lª Cao NhËt Linh
	12.03.2015
	x
	
	44
	Cao Kim Anh
	
	
	
	
	
	

	21
	Lª DiÖu Anh
	14.03.2015
	
	x
	44
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	22
	Lª TuÖ Nhi
	15.04.2015
	
	x
	43
	§ç ThÞ H»ng
	
	
	
	
	
	

	23
	Lª Sü TuÊn Vò
	22.04.2015
	x
	
	43
	Ph¹m ThÞ Thªu
	
	
	
	
	
	


	24
	Tr​g Träng khang
	29.04.2015
	x
	
	43
	TrÞnh ThÞ L©n
	
	
	
	
	
	

	25
	TrÇn ThÞ Thu         
	06.05.2015
	
	x
	42
	Ph¹m ThÞ V©n
	
	
	
	
	
	

	26
	Trg Trọng   §¹i
	07.05.2015
	x
	
	42
	Phïng T  Thu HiÒn
	
	
	
	
	
	

	27
	Trư​¬ng Träng Anh
	08.05.2015
	x
	
	42
	§µo ThÞ Thóy
	
	
	
	
	
	

	28
	§ç TÊt §¹i
	08.05.2015
	x
	
	42
	Lª ThÞ QuÝ
	
	
	
	
	
	

	29
	§ç TÊt §ång
	08.05.2015
	x
	
	42
	Lª ThÞ QuÝ
	
	
	
	
	
	

	30
	Trương   Bảo An
	08.05.2015
	x
	
	42
	Nguyễn Thị Tình
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần  Phương Thảo
	01.06.2015
	
	x
	41
	Vũ Thị Thêu
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Nam Cường
	15.06.2015
	x
	
	41
	Lê Thị Ly
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Đăng  Khang
	01.08.2015
	x
	
	39
	Trương Thị Hoàn
	
	
	
	
	
	

	34
	Đặng  Khánh Nhi
	02.09.2015
	
	x
	38
	Phạm Thị Doan
	
	
	
	
	
	

	35
	Lê Thị Lan Anh
	07.11.2015
	
	x
	36
	Lưu T Thu Phương
	
	
	
	
	
	

	36
	Trương Thùy Anh
	12.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Ngoan
	
	
	
	
	
	

	37
	 Lê Văn Thành 
	23.11.2015
	x
	
	36
	Lê Thị Lý
	
	
	
	
	
	

	38
	Lê Sỹ Thương
	24.11.2015
	x
	
	36
	Lê Thị Mến
	
	
	
	
	
	

	39
	Trần Limh Chi
	30.12.2015
	
	x
	35
	Vũ Kim Oanh
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê T Ngọc Anh
	16.01.2016
	
	x
	34
	Cao T Bích Hà
	
	
	
	
	
	

	41
	LêThị An Nguyên
	05.04.2016
	
	x
	31
	Phạm Thị Lê
	
	
	
	
	
	

	42
	Trương Minh Ngọc
	16.04.2016
	
	x
	31
	Hà Thị Xuân
	
	
	
	
	
	

	43
	Trần Tùng Dương
	05/05/2016
	X
	
	30
	Ng Thi Hường
	
	
	
	
	
	

	44
	 Trg Trọng Dương
	18.09.2016
	X
	
	26
	Cao Thị Tân
	
	
	
	
	
	

	45
	Trương Trọng Quang
	24.10.2016
	x
	
	25
	Ng Thị Diệu Hường
	
	
	
	
	
	

	46
	Đỗ Vi Lâm
	17.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Nga
	
	
	
	
	
	


	47
	Trần Văn Đạt
	29.12.2016
	X
	
	23
	Nguyễn Thị Lĩnh
	
	
	
	
	
	

	48
	Đặng Duy Phúc
	23.01.2017
	X
	
	22
	Nguyễn Thị Yến
	
	
	
	
	
	

	49
	Trần Khánh Ly
	04.02.2017
	
	x
	21
	Lê Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	50
	Tr  Trọng Khang
	09.02.2017
	X
	
	21
	Phùng Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	51
	Lê Duy Khánh
	14.03.2017
	X
	
	20
	Lê Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	52
	Trương Trọng Đạt
	06.03.2017
	X
	
	20
	Nguyễn Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	53
	Lê Thị Trang
	25.03.2017
	
	x
	20
	Phạm Thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	54
	Trg Trọng Phong
	02.04.2017
	X
	
	19
	Trịnh Thị Lân
	
	
	
	
	
	

	55
	Đỗ Đức Minh
	12.05.2014
	X
	
	18
	Trần Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	56
	 Lê Huyền Anh
	11.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	57
	Bùi Thảo Nhi
	14.06.2017
	
	x
	17
	Lê Thị Hiên
	
	
	
	
	
	

	58
	Đặng Thùy Khanh
	18.06.2017
	X
	
	17
	Lê Thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	59
	Đặng Khánh Duy
	03.08.2017
	X
	
	15
	Chu Thị Vân Anh
	
	
	
	
	
	

	60
	Đặng Ngọc Anh
	11.08.2017
	
	x
	15
	Vũ Thị Doan
	
	
	
	
	
	

	61
	Trương Thùy Trang
	06.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	62
	Lê Nam Phong
	01.10.2017
	X
	
	13
	Lê Thị Ly
	
	
	
	
	
	

	63
	Lê Thảo Nhi
	03.10.2017
	
	x
	13
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	64
	Lê Sỹ Thịnh
	18.09.2017
	X
	
	14
	Lê thị Mến
	
	
	
	
	
	

	65
	Lê tuấn Kiệt
	12.10.2017
	X
	
	13
	Phạm Thị Thêu
	
	
	
	
	
	

	66
	Trương Trọng Danh
	24.12.2017
	X
	
	11
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	67
	Trần Văn Linh
	01.01.2018
	X
	
	10
	Đoàn Thị Luyên
	
	
	
	
	
	

	68
	Trương Tuấn Kiệt
	08.01.2018
	X
	
	10
	Lê Thị Nhung
	
	
	
	
	
	

	69
	Đõ Đức Phúc
	12.01.2018
	X
	
	10
	Trần Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	70
	Trương Nguyệt Ánh
	14.01.2018
	
	x
	10
	Trương Thị Xinh
	
	
	
	
	
	

	71
	Phạm Thanh Tùng
	05.02.2018
	x
	
	9
	Lê Hương Giang
	
	
	
	
	
	

	72
	Lê Bảo Trúc
	19.02.2018
	
	x
	9
	Trương Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	73
	Bùi Diệp Chi
	2015
	
	x
	
	Lê Thị Thảo
	
	
	
	
	
	

	74
	Đặng Trần Tuệ Lâm
	29.06.2016
	
	X
	29
	Trần Thị Đào
	
	
	
	
	
	

	75
	Trương T Tú Ly
	12.06.2016
	
	x
	29
	Hoàng Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	76
	Trịnh Thị Bảo Châm
	02.09.2017
	
	x
	14
	Trương Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	77
	Bùi Tấn Khang
	01.12.2017
	
	
	11
	Đặng Thị Gái
	
	
	
	
	
	

	78
	Trương T Tú Anh
	15.02.2015
	
	x
	45
	Trương Thị Xinh
	
	
	
	
	
	

	79
	Hoàng trung Quân
	12.03.2017
	x
	
	20
	Trương Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	80
	Đỗ Tường An
	01.01.2017
	x
	
	22
	Trần Kim Oanh
	
	
	
	
	
	

	80
	Lê Thị Khánh Linh
	
	
	x
	
	Trần Thị Tuyết 
	
	
	
	
	
	VL

	81
	Lê Duy Khôi
	29.03.2018
	x
	
	8
	Hồ Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	82
	Lê Khánh Quỳnh
	30.06.2018
	
	x
	5
	Lê Thị Thao
	
	
	
	
	
	

	83
	Trượng Trọng Ba
	04.11.2018
	x
	
	0
	Lê Thị Hải
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp trang:



















Số trẻ dưới 5 tuổi:……………………
Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

   Ngày 01.tháng06.năm 2018
Người làm báo cáo









Thường trực BĐH xã

( ký tªn ,®ãng dÊu)                                                                                                           ( ký tªn,®ãng dÊu)
                                     Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY  01 THÁNG  12 NĂM  2018
                                                                      Thôn 3 : Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày sinh
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	TrÇn §øc Th¸i
	04.11.2013
	x
	
	60
	NguyÔn ThÞ Mai
	
	
	
	
	
	

	2
	TrÇn V¨n NhÊt
	17.11.2013
	x
	
	60
	Lª ThÞ Lan
	
	
	
	
	
	

	3
	Lª §¨ng Hai
	26.12.2013
	x
	
	59
	Hµ ThÞ H­​êng
	
	
	
	
	
	

	4
	TrÇn ThÞ Mai
	13.12.2013
	
	x
	59
	TrÇn V¨n Hîp
	
	
	
	
	
	

	5
	TrÇn V¨n §¨ng
	07.01.2014
	x
	
	58
	§ç ThÞ Thóy
	
	
	
	
	
	

	6
	Lª YÕn Nhi
	17.01.2014
	
	x
	58
	TrÇn ThÞ Ninh
	
	
	
	
	
	

	7
	TrÇn ThÞ G¸i
	19.01.2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ Th¶o
	
	
	
	
	
	

	8
	Lª Ngäc H©n
	17.04.2014
	
	x
	55
	Lª ThÞ Thu
	
	
	
	
	
	

	9
	TrÇn V¨n Dư¬ng
	17.04.2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ Nhñ
	
	
	
	
	
	

	10
	Lª Sü TuÊn KiÖt
	20.04.2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ D¸ng
	
	
	
	
	
	

	11
	Lª B¶o Ngäc
	27.07.2014
	
	x
	52
	§ç ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	12
	Lª Duy Th¸i
	02.08.2014
	x
	
	51
	TrÞnh ThÞ HuÖ
	
	
	
	
	
	

	13
	Lª ThÞ Linh §an
	27.08.2014
	
	x
	51
	Trư​¬ng ThÞ Minh
	
	
	
	
	
	

	14
	TrÇn V¨n Khang
	20.10.2014
	x
	
	49
	Ph¹m ThÞ Duyªn
	
	
	
	
	
	

	15
	Lª Th¶o Nhi
	27.10.2014
	
	x
	49
	TrÇn ThÞ Hoa
	
	
	
	
	
	

	16
	TrÇn ThÞ Gia Nhi
	10.11.2014
	
	x
	48
	§oµn ThÞ Xu©n
	
	
	
	
	
	

	17
	TrÇn V¨n Dòng
	31.03.2015
	x
	
	44
	NguyÔn ThÞ TuyÕt
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Văn Tam
	01.04.2015
	x
	
	43
	Lª ThÞ Hµ
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Đăng Phong
	06.6.2015
	x
	
	41
	Lê Thị Vân
	
	
	
	
	
	

	20
	Trịnh Bá Phát
	2.10.2015
	x
	
	37
	Trần Thị Hỷ
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê  Tuấn Tú
	14.10.2015
	x
	
	37
	Nguyễn Thị Dáng
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Thị Hồng
	11.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Ngọc
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Thu Hoài
	08.11.2015
	
	x
	36
	Nguyễn T Hương
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Minh Tuấn
	30.11.2015
	x
	
	36
	Hà T Mỹ Hạnh
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Khánh Ly
	23.03.2016
	
	x
	33
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Thị Như
	10.04.2016
	
	x
	32
	Trịnh Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	27
	Trần Đức Quang
	26.04.2016
	x
	
	32
	Trịnh Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần Văn Bảo Lộc
	12.09.2015
	x
	
	38
	Trịnh Thị Hằng
	
	
	
	
	
	

	29
	Lê  Minh Khánh
	25.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Minh
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Văn Thiên
	12.02.2016
	x
	
	33
	Lê Thị Tâm
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Văn Đại
	03.03.2016
	x
	
	32
	Lò Thị Bạch
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Bảo Ngọc
	13.01.2016
	
	x
	34
	Trần Thị Nga
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Thị Gái
	14.01.2016
	
	x
	34
	Nguyễn Thị Năm
	
	
	
	
	
	

	34
	Trần Mai Tú
	20.05.2016
	
	x
	30
	Trần Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	35
	Phạm Kim Bảo An
	30/07/2015
	
	x
	40
	Trần Thị Hạnh
	VL
	
	
	
	
	

	36
	Trần Khánh Huyền
	15/06/2016
	
	x
	29
	Nguyễn Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	37
	Đặng Thị Quỳnh Mai
	02/06/2016
	
	x
	29
	Lê Thị Hạnh
	VL
	
	
	
	
	

	38
	Trần Văn Tùng
	03/07/2016
	x
	
	28
	Nguyễn Thị Liên
	
	
	
	
	
	

	39
	Lê Hoàng Anh
	25/07/2016
	x
	
	28
	Lê Thị Nết
	
	
	
	
	
	

	40
	Trần Thu Hiền
	19/07/2016
	
	x
	28
	Trần Thị Hảo
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Diệp Vy
	20/07/2016
	
	x
	28
	Vũ Thị Châm
	
	
	
	
	
	

	42
	Trần T Khánh Linh
	05/11/2016
	
	x
	24
	Phạm Thị Thạch
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Duy Khôi
	14.12.2016
	x
	
	23
	Đỗ Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	44
	Lê Doãn Bảo
	16.12.2016
	x
	
	23
	Bùi Thị Điệp
	
	
	
	
	
	

	45
	Trần Bão Hoàng
	30.12.2016
	x
	
	23
	Viên Thị Thanh
	
	
	
	
	
	

	46
	Trần Văn Quang
	16.01.2017
	x
	
	22
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	47
	Trần Thanh Trúc
	27.02.2017
	
	x
	21
	Tống Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	48
	Trần Nhã Phương
	20.03.2017
	
	x
	30
	Hoàng Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Quỳnh Trang
	03.05.2017
	
	x
	18
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	
	

	50
	Trần văn Thái
	06.11.2013
	x
	
	60
	Lê Thị Kim Oanh
	
	
	
	
	
	

	51
	Lê Trọng Trương
	15.08.2015
	x
	
	39
	Trần Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	52
	Lê Doãn Anh
	21.10.2016
	x
	
	25
	Ng Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần Văn Đạt
	12.05.2017
	x
	
	18
	Trương Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	54
	Lê Hoài An
	19.07.2017
	
	x
	16
	Trần Thị Xuân
	
	
	
	
	
	

	55
	Trần Minh Đức
	10.08.2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Hạnh
	
	
	
	
	
	

	56
	Trần Minh Đại
	10.08.2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Hạnh
	
	
	
	
	
	

	57
	Lê Gia Huy
	11.08.2017
	x
	
	15
	Nguyễn Thị Huế
	
	
	
	
	
	

	58
	Trần Văn Đệ
	07.09.2017
	x
	
	14
	Lê Thị Chanh
	
	
	
	
	
	

	59
	Lê Hoài An
	03.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	60
	Lê Khánh Vân
	27.12.2017
	
	x
	11
	Trịnh Thị Lài
	
	
	
	
	
	

	61
	Trần Văn Huy
	15.01.2018
	x
	
	10
	Phạm Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	62
	Lê Duy Hoàng
	01.02.2018
	x
	
	9
	Trịnh Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	63
	Trần Ánh Tuyết
	06.02.2018
	
	x
	9
	Vương Thị Tâm
	
	
	
	
	
	

	64
	Lê Thị Thảo
	24.03.2018
	
	x
	8
	Trịnh Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	65
	Lê Duy Anh
	04.04.2018
	x
	
	7
	Trần Thị Gái
	
	
	
	
	
	

	66
	Trần Thảo VY
	18.05.2018
	
	x
	6
	Trần Thị Lan
	
	
	
	
	
	

	67
	Trân Thanh Mai
	12.06.2018
	
	x
	5
	Tống Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	68
	Lê Hà Anh
	02.07.2018
	
	X
	4
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	69
	Lê Xuân Minh Phong
	04.08.2018
	x
	
	3
	Nguyễn Thị Năm
	
	
	
	
	
	

	70
	Trần Văn Tuấn
	08.08.2018
	x
	
	3
	Phạm Thị Thanh
	
	
	
	
	
	

	71
	Trần Văn Phúc
	13.08.2018
	x
	
	3
	Lê Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	72
	Trần Văn Cường
	22.08.2018
	x
	
	3
	Trịnh Thị Hợp
	
	
	
	
	
	

	73
	Trần Nguyệt Anh
	26.09.2018
	
	x
	2
	Lê Thị Long
	
	
	
	
	
	

	74
	Trần Tuệ Nhi
	08.10.2018
	
	x
	1
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp trang:

Số trẻ dưới 5 tuổi:……………………
Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………
Số trẻ bị SDD nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

          Ngày 01tháng 12 năm 2018
Người làm báo cáo









       Thường trực BĐH xã
( ký tªn ,®ãng dÊu)                                                                                                                      ( ký tªn,®ãng dÊu)

                                             DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG  VTM A  NGÀY 1/ 12 NĂM 2018
                                                                                                    THÔN: 3
	TT
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	Trần Khánh Vy
	24.11.2013
	
	x
	60
	Trần Thị Thêm
	

	2
	TrÇn §øc Th¸i
	04.11.2013
	x
	
	60
	NguyÔn ThÞ Mai
	

	3
	TrÇn V¨n NhÊt
	17.11.2013
	x
	
	60
	Lª ThÞ Lan
	

	4
	Lª §¨ng Hai
	26.12.2013
	x
	
	59
	Hµ ThÞ H­​êng
	

	5
	TrÇn ThÞ Mai
	13.12.2013
	
	x
	59
	TrÇn V¨n Hîp
	

	6
	TrÇn V¨n §¨ng
	07.01.2014
	x
	
	58
	§ç ThÞ Thóy
	

	7
	Lª YÕn Nhi
	17.01.2014
	
	x
	58
	TrÇn ThÞ Ninh
	

	8
	TrÇn ThÞ G¸i
	19.01.2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ Th¶o
	

	9
	Lª Ngäc H©n
	17.04.2014
	
	x
	55
	Lª ThÞ Thu
	

	10
	TrÇn V¨n Dư¬ng
	17.04.2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ Nhñ
	

	11
	Lª Sü TuÊn KiÖt
	20.04.2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ D¸ng
	

	12
	 Lª §¨ng KiÖt
	02.03.2014
	x
	
	56
	Ph¹m ThÞ HuÕ
	

	13
	Lª Do·n Nguyªn
	13.06.2014
	x
	
	53
	Lª ThÞ Hång
	

	14
	Lª B¶o Ngäc
	27.07.2014
	
	x
	52
	§ç ThÞ H­​¬ng
	

	15
	Lª Duy Th¸i
	02.08.2014
	x
	
	51
	TrÞnh ThÞ HuÖ
	

	16
	Lª ThÞ Linh §an
	27.08.2014
	
	x
	51
	Trư​¬ng ThÞ Minh
	

	17
	TrÇn V¨n Khang
	20.10.2014
	x
	
	49
	Ph¹m ThÞ Duyªn
	

	18
	Lª Th¶o Nhi
	27.10.2014
	
	x
	49
	TrÇn ThÞ Hoa
	

	19
	TrÇn ThÞ Gia Nhi
	10.11.2014
	
	x
	48
	§oµn ThÞ Xu©n
	

	20
	TrÇn V¨n Dòng
	31.03.2015
	x
	
	44
	NguyÔn ThÞ TuyÕt
	

	21
	Lê Văn Tam
	01.04.2015
	x
	
	43
	Lª ThÞ Hµ
	

	22
	Lê Đăng Phong
	06.6.2015
	x
	
	41
	Lê Thị Vân
	

	23
	Trịnh Bá Phát
	2.10.2015
	x
	
	37
	Trần Thị Hỷ
	

	24
	Lê  Tuấn Tú
	14.10.2015
	x
	
	37
	Nguyễn Thị Dáng
	

	25
	Lê Thị Hồng
	11.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Ngọc
	

	26
	Lê ThuHoài
	08.11.2015
	
	x
	36
	Nguyễn T Hương
	

	27
	Trần Minh Tuấn
	30.11.2015
	x
	
	36
	Hà T Mỹ Hạnh
	

	28
	Trần văn Thái 
	06.11.2013
	   x
	
	36
	Lê Kim Oanh
	

	29
	  Lê Minh Khánh
	25.12.2015
	 
	x
	35
	Lê Thị Minh
	

	30
	Lê Bảo Ngọc
	31.01.2016
	
	x
	34
	Trần Thị Nga
	

	31
	Lê Thị Gái
	14.01.2016
	
	x
	34
	Nguyễn Thị Năm
	

	32
	Trần văn Thiện
	12.02.2016
	x
	
	33
	Lê Thị Tâm
	

	33
	Trần khánh Linh
	23.03.2016
	
	x
	32
	Nguyễn Thị Mai
	

	34
	Trần văn Đại
	03.03.2016
	x
	
	32
	Lò Thị Bạch
	

	35
	Lê Thị Như
	16.04.2016
	
	x
	31
	Trịnh Thị Thủy
	

	36
	Trần Mai Tú
	20.05.2016
	
	x
	30
	Trần Thị Hiền
	

	37
	Trần Văn Bảo Lộc
	12/09/2015
	x
	
	38
	Trịnh Thu Hằng
	

	38
	Phạm Kim Bảo An
	30/07/2015
	
	x
	40
	Trần Thị Hạnh
	VL

	39
	Trần Khánh Huyền
	15/06/2016
	
	x
	29
	Nguyễn Thị Hồng
	

	40
	Đặng Thị Quỳnh Mai
	02/06/2016
	
	x
	29
	Lê Thị Hạnh
	VL

	41
	Trần Văn Tùng
	03/07/2016
	x
	
	28
	Nguyễn Thị Liên
	

	42
	Lê Hoàng Anh
	25/07/2016
	x
	
	28
	Lê Thị Nết
	

	43
	Trần Thu Hiền
	19/07/2016
	
	x
	28
	Trần Thị Hảo
	

	44
	Trần Diệp Vy
	20/07/2016
	
	x
	28
	Vũ Thị Châm
	

	45
	Trần Thị Khánh Linh
	05/11/2016
	
	x
	24
	Phạm Thị Thạch
	

	46
	Lê Duy Khôi
	14.12.2016
	x
	
	23
	Đỗ Thị Hương
	
	

	47
	Lê Doãn Bảo
	16.12.2016
	x
	
	23
	Bùi Thị Điệp
	
	

	48
	Trần Bão Hoàng
	30.12.2016
	x
	
	23
	Viên Thị Thanh
	
	

	49
	Trần Văn Quang
	16.01.2017
	x
	
	22
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	

	50
	Trần Thanh Trúc
	27.02.2017
	
	x
	21
	Tống Thị Hương
	
	

	51
	Trần Nhã Phương
	20.03.2017
	
	x
	20
	Hoàng Thu Hà
	
	

	52
	Lê Quynh Trang
	03.05.2017
	
	x
	18
	Nguyễn Thị Thảo
	
	

	53
	Trần văn Thái
	06.11.2013
	x
	
	60
	Lê Thị Kim Oanh
	
	

	54
	Lê Trọng Trương
	15.08.2015
	x
	
	39
	Trần Thị Loan
	
	

	55
	Lê Doãn Anh
	21.10.2016
	x
	
	25
	Ng Thị Loan
	
	

	56
	Trần Văn Đạt
	12.05.2017
	x
	
	18
	Trương Thị Hà
	
	

	57
	Lê Hoài An
	19.07.2017
	
	x
	16
	Trần Thị Xuân
	
	

	58
	Trần Minh Đức
	10.08.2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Hạnh
	
	

	59
	Trần Minh Đại
	10.08.2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Hạnh
	
	

	60
	Lê Gia Huy
	11.08.2017
	x
	
	15
	Nguyễn Thị Huế
	
	

	61
	Trần Văn Đệ
	07.09.2017
	x
	
	14
	Lê Thị Chanh
	
	

	62
	Lê Hoài An
	03.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Thùy
	
	

	63
	Trần Thị Khánh Vân
	27.12.2017
	
	x
	11
	Trịnh Thị Lài
	
	

	64
	Trần Văn Huy
	15.01.2018
	x
	
	10
	Phạm Thị Hoài
	
	

	65
	Lê Duy Khang
	01.02.2018
	x
	
	9
	Trịnh Thị Huệ
	
	

	66
	TRần Thị Anh Tuyết
	26,02.2018
	
	x
	9
	Vương Thị Tâm 
	
	

	67
	Lê Thị Thảo
	24.03.2018
	
	x
	8
	Trịnh Thị Thủy
	
	

	68
	Lê Nhật Duy Anh
	04.04.2018
	x
	
	7
	Nguyễn Thị Gái
	
	

	69
	Trần Thảo Vy
	18.05.2018
	
	x
	6
	Trần Thị Lan
	
	


                                                                                                                                               Người lập danh sách

                                                                                                                                                   Lê Thị Xinh

                                   DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG V TM A NGÀY  01/12 NĂM 2018
                                                                                                 THÔN  4

	T1T
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	§ỗ Trường An
	29.12.2013
	x
	
	59
	TrÇn ThÞ T­​¬i
	

	2
	Lª Huy Hoµng
	30.01.2014
	x
	
	58
	Ph¹m ThÞ Thao
	

	3
	Mai ThÞ Trang
	21.02.2014
	
	
	57
	NguyÔn ThÞ Thóy
	

	4
	NguyÔn Xu©n B¶o
	21.03.2014
	x
	x
	56
	Lª Phư​¬ng Hoa
	

	5
	TrÇn Tó Anh
	09.04.2014
	
	
	55
	Bïi ThÞ Sù
	

	6
	 Lª Duy Th¾ng
	26.08.2014
	x
	
	51
	§µo ThÞ Ph­​¬ng
	


	7
	Lª Duy Khang
	09.09.2014
	x
	
	50
	Ng ThÞ Lan Anh
	

	8
	Ng TuÊn KiÖt
	16.09.2014
	x
	x
	50
	Lª ThÞ Tù
	

	9
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	18.10.2014
	
	
	49
	Tr­​¬ng ThÞ Lý
	

	10
	Lª Duy H¶i
	08.01.2014
	x
	x
	58
	Lª ThÞ Hång
	

	11
	Lª Ngäc YÕn
	02.11.2014
	
	
	48
	Lª ThÞ T×nh
	

	12
	NguyÔn Xu©n Sang
	16.11.2014
	x
	
	48
	Hoµng ThÞ Th×n
	

	13
	TrÇn V¨n Nam
	28.01.2015
	x
	x
	46
	Lª ThÞ HuyÒn
	

	14
	TrÇn H¶i YÕn
	13.02.2015
	
	x
	45
	ThiÒu ThÞ Dung
	

	15
	Ng Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	44
	Lê Thị Lệ
	VL

	16
	TrÇn §×nh §øc Tµi
	26.04.2015
	x
	x
	43
	TrÇn ThÞ YÕn
	v

	17
	Lê Anh Thư
	14.05.2015
	
	x
	42
	Nguyễn Thị Mai
	

	18
	Le khanh Linh
	12.06.2015
	
	
	41
	Trịnh Thị Vinh
	

	19
	Lê Văn Dương
	26.07.2015
	x
	x
	40
	Lê Thị Phương
	

	20
	Nguyễn Thị Hiền
	26.08.2015
	
	
	39
	Vũ Thị Mừng
	

	21
	Lê Sỹ Hùng
	19.09.2015
	x
	x
	38
	Nguyễn Thị Hiếu
	

	22
	Đỗ bảo Châu
	23.10.2015
	
	
	37
	Trần Thị Tươi
	

	23
	Trần Đình Đạt
	01.11.2015
	x
	x
	36
	Lê Thị Thủy
	

	24
	Trần Thị Huyền     
	21.10.2015
	
	
	37
	Nguyễn Thị Lan
	

	25
	Trịnh Văn Hợp
	27.11.2015
	x
	
	36
	Dương Thị Lý
	

	26
	Ng Hồng Quân
	27.11.2015
	x
	x
	36
	Trần Thị Loan
	VL

	27
	Lê Thảo Nhi
	25.12.2015
	
	
	35
	Cao Thị Dương
	

	28
	Lê Duy Thịnh
	12.01.2016
	x
	x
	34
	Ng Thị Lan Anh
	

	29
	Trần Quỳnh Chi
	30.01.2016
	
	x
	34
	Lê Thị Phượng
	

	30
	Lê Thảo Nguyên
	20.03.2016
	
	
	32
	Nguyễn Thị Dung
	

	31
	Ng Quốc Cường
	29.03.2016
	x
	
	32
	Nguyễn Thị Huyền
	

	32
	Trần Đình Tư
	27.04.2016
	x
	
	31
	Nguyễn Thị Tằm
	

	33
	Nguyễn Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	32
	Lê Thị Lệ
	

	34
	Lê Thị Yến Nhi
	10/06/2016
	
	x
	29
	Tống Thị Lựu
	

	35
	Nguyễn Thanh Trúc
	20.04.2016
	
	
	31
	Trần Thị Nhung
	

	36
	Lê Duy Thiên
	10.05.2016
	x
	
	30
	Lê Thị Hồng
	

	37
	Nguyễn Thị Tuệ Anh
	23.02.2015
	
	x
	33
	Nguyên Thị Trang
	VL

	38
	Nguyễn Xuân Mạnh
	
	x
	
	
	Lê Thị Dung
	VL

	39
	Hoàng Lê Dương
	21.05.2014
	x
	
	54
	Lê Thị Linh
	VL

	40
	Lê Quốc Bảo
	11/08/2016
	x
	
	27
	Nguyễn Thị Nga
	

	41
	Lê Gia Huy
	19/09/2016
	x
	
	26
	Trần Thị Hoài
	

	42
	Nguyễn Xuân Quý
	10/102016
	x
	
	25
	Trịnh Thu Hà
	

	43
	Lê Khánh Ngọc
	19.12.2016
	
	x
	23
	Phạm Thị Mai
	

	44
	Nguyễn Văn Tiến
	25.03.2017
	x
	
	20
	Nguyễn Thị Bích
	

	45
	Nguyễn Ánh Dương
	19.04.2017
	
	x
	19
	Phạm Thị Nết
	

	46
	Lê Văn Lộc
	02.05.2017
	x
	
	18
	Lê Thị Hiền
	

	47
	Hà Trần Minh Hậu
	01/08/2015
	
	x
	39
	Trần Thị Hồng
	

	48
	Lê Thị Thúy Hằng
	12/08/2017
	
	x
	15
	Lê Thị Ngọc
	

	49
	Đoàn Quang Vinh
	19.06.2017
	x
	
	17
	Lê Thị Hiên 
	

	50
	Lê Thị Hương
	09.10.2018
	
	x
	13
	Đinh Thị Tích
	

	51
	Trần Tuệ Lâm
	05.10.2017
	
	x
	13
	Nguyễn Thị Ba
	

	52
	Nguyễn Thị Anh Thư
	20.03.2018
	
	x
	8
	Nguyễn Thị Huyền 
	

	53
	Lê Phương Thảo
	08.03.2018
	.
	x
	8
	Vũ Thị Thùy
	

	54
	Lê Phúc Khang
	07.04,2018
	x
	
	7
	Nguyễn Thị Nga
	

	55
	Lê Văn Đức Huy
	20.04.2018
	X
	
	7
	Lê Thị Oanh 
	

	56
	Lê Khánh Đan
	09.05.2018
	
	x
	6
	Triệu Thị Kim Chung
	

	57
	Lê Sỹ Quốc BẢO 
	17.05.2018
	X
	
	6
	Cao Thị Dương
	

	58
	Nguyễn Xuân Khánh
	22.05.2018
	x
	
	6
	Trần Thị Nhung
	
















Người lập 

                                     DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG VTMA  NGÀY 03 /12  NĂM 2018
                                                                                                     THÔN: 2
	TT
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	Tr​ư¬ng Thu HuyÒn
	01/11/2013
	
	x
	60
	NguyÔn ThÞ Hång
	

	2
	Trư​¬ng TuÊn Anh
	06/12/2013
	x
	
	59
	Lª ThÞ Dung
	

	3
	Lª ThÞ Hµ
	14/12/2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ HuÖ
	

	4
	Bïi Anh Th​ư
	25/12/2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ Hiªn
	

	5
	TrÇn Mai Phư​¬ng
	19/01/2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ H­êng
	

	6
	Tr­​¬ng B¶o Qu©n
	01/04/2014
	x
	
	55
	Lª ThÞ Nhung
	

	7
	TrÇn Minh Qu©n
	21/05/2014
	x
	
	54
	NguyÔn Thu Hµ
	

	8
	§Æng T­​êng Vi
	02/05/2014
	
	x
	54
	Lª ThÞ  Thïy
	

	9
	Tr​ư¬ng Träng Dòng
	17/08/2014
	x
	
	51
	L©m ThÞ Xu©n
	

	10
	Lª NhËt Minh
	17/08/2014
	x
	
	51
	NguyÔn ThÞ Thñy
	

	11
	Lê T kh¸nh Linh
	11/10/2014
	
	x
	49
	NguyÔn Thi Cóc
	

	12
	Ph¹m Minh §øc 
	12/10/2014
	x
	
	49
	Hoµng ThÞ HuÖ
	

	13
	Bïi Anh Qu©n
	22/10/2014
	x
	
	49
	Lª ThÞ LuyÕn
	

	14
	Lª Duy Huy
	15/11/2014
	x
	
	48
	TrÇn ThÞ YÕn
	

	15
	§Æng V¨n §øc
	30.11.2014
	x
	
	48
	Chu ThÞ V©n Anh
	

	16
	Ng  Xu©n Tr­​êng
	28.01.2015
	x
	
	46
	TrÇn ThÞ Liªn
	

	17
	Lª HuyÒn Lan
	11.02.2015
	
	x
	45
	Bïi ThÞ Lan
	

	18
	Lª Cao NhËt Linh
	12.03.2015
	x
	
	44
	Cao Kim Anh
	

	19
	Lª DiÖu Anh
	14.03.2015
	
	x
	44
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	

	20
	Lª TuÖ Nhi
	15.04.2015
	
	x
	43
	§ç ThÞ H»ng
	

	21
	Lª Sü TuÊn Vò
	22.04.2015
	x
	
	43
	Ph¹m ThÞ Thªu
	

	22
	Tr​g Träng khang
	29.04.2015
	x
	
	43
	TrÞnh ThÞ L©n
	

	23
	TrÇn ThÞ Thu         
	06.05.2015
	
	x
	42
	Ph¹m ThÞ V©n
	

	24
	Trương Trọng  §¹i
	07.05.2015
	x
	
	42
	Phïng T  Thu HiÒn
	

	25
	Trư​¬ng Träng Anh
	08.05.2015
	x
	
	42
	§µo ThÞ Thóy
	

	26
	§ç TÊt §¹i
	08.05.2015
	x
	
	42
	Lª ThÞ QuÝ
	

	27
	§ç TÊt §ång
	08.05.2015
	x
	
	42
	Lª ThÞ QuÝ
	

	28
	Trương   Bảo An
	08.05.2015
	x
	
	42
	Nguyễn Thị Tình
	

	29
	Trần  Phương Thảo
	01.06.2015
	
	x
	41
	Vũ Thị Thêu
	

	30
	Lê Nam Cường
	15.06.2015
	x
	
	41
	Lê Thị Ly
	

	31
	Lê Đăng  Khang
	01.08.2015
	x
	
	39
	Trương Thị Hoàn
	

	32
	Đặng  Khánh Nhi
	02.09.2015
	
	x
	39
	Phạm Thị Doan
	

	33
	Lê Thị Lan Anh
	07.11.2015
	
	x
	36
	Lưu T Thu Phương
	

	34
	Trương Thùy Anh
	12.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Ngoan
	

	35
	 Lê Văn Thành 
	23.11.2015
	x
	
	36
	Lê Thị Lý
	

	36
	Lê Sỹ Thương
	24.11.2015
	x
	
	36
	Lê Thị Mến
	

	37
	 Trần linh Chi
	30.12.2015
	
	x
	35
	Lê Kim Oanh
	

	38
	Lê Ngọc Anh
	16.01.2016
	
	x
	34
	Cao Bích Hà
	

	39
	Lê An Nguyên
	05.04.2016
	
	x
	31
	Phạm Thị Lê
	

	40
	Trương Minh Ngọc
	16.04.2016
	
	x
	31
	Hà Thị Xuân
	

	41
	Trần Tùng Dương
	05.05.2016
	x
	
	30
	Ng Thị Hường
	

	42
	Bùi Thị Diệp Chi
	05.2015
	
	x
	42
	Lê Thị Thảo
	VL

	43
	Trương Thùy Tú Anh
	15.02.2015
	
	x
	45
	Lê ThịXinh
	

	44
	Trương Trọng Dương
	18.09.2016
	x
	
	26
	Cao Thị Tân
	

	45
	Trương Trọng Quang
	24.10.2016
	x
	
	25
	Ng Thị Diệu Hường
	

	46
	Đỗ Vi Lâm
	17.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Nga
	

	47
	Trần Văn Đạt
	29.12.2016
	x
	
	23
	Nguyễn Thị Lĩnh
	

	48
	Đặng Duy Phúc
	23.01.2017
	x
	
	22
	Nguyễn Thị Yến
	

	49
	Trần Khánh Ly
	04.02.2017
	
	x
	21
	Lê Thị Tuyết
	

	50
	Tr  Trọng Khang
	09.02.2017
	x
	
	21
	Phùng Thị Hiền
	

	51
	Lê Duy Khánh
	14.03.2017
	x
	
	20
	Lê Thị Huệ
	

	52
	Trương Trọng Đạt
	06.03.2017
	X
	
	20
	Nguyễn Thị Hồng
	

	53
	Lê Thị Trang
	25.03.2017
	
	x
	20
	Phạm Thị Thùy
	

	54
	Trg Trọng Phong
	02.04.2017
	x
	
	19
	Trịnh Thị Lân
	

	55
	 Lê Huyền Anh
	11.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Hương
	

	56
	Đặng Trần Tuệ Lâm 
	29.06.2016
	
	x
	29
	Trần Thị Đào
	

	57
	Bùi Thảo Nhi
	14.06.2017
	
	x
	17
	Lê Thị Hiên
	

	58
	Đặng Thùy Khanh
	18.06.2017
	x
	
	17
	Lê Thị Thùy
	

	59
	Đặng Khánh Duy
	03.08.2017
	x
	
	15
	Chu Thị Vân Anh
	

	60
	Đặng Ngọc Anh
	11.08.2017
	
	x
	15
	Vũ Thị Doan
	

	61
	Trương Thùy Trang
	06.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Hồng
	

	62
	Lê Nam Phong
	01.10.2017
	x
	
	13
	Lê Thị Ly
	

	63
	Lê Thảo Nhi
	03.10.2017
	
	x
	13
	Nguyễn Thị Thủy
	

	64
	Lê Sỹ Thịnh
	18.09.2017
	x
	
	14
	Lê thị Mến
	

	65
	Lê tuấn Kiệt
	12.10.2017
	x
	
	13
	Phạm Thị Thêu
	

	66
	Hoàng Trung Quân
	12.03.2017
	x
	
	20
	Trương Thị Thủy
	

	67
	Lê Tường An
	21.02.2017
	x
	
	21
	Trần Thị Huế
	

	68
	Đỗ Tường An
	01.01.2017
	x
	
	22
	Trần Kim Oanh
	

	69
	Trương Trọng Danh
	24.12.2017
	x
	
	11
	Lê Thị Hiền
	

	70
	Trần Văn Nhật Lin
	02.01.2018
	x
	
	10
	Đoàn Thị Luyên
	

	71
	Trương Tuấn Kiệt 
	08.01.2018
	x
	
	10
	Lê Thị Nhung
	

	72
	Đỗ Đức Phúc
	12.01.2018
	x
	
	10
	Trần Thu Hà
	

	73
	TRương Nguyệt Anh
	14.01.2018
	
	x
	10
	TRương Thị Xinh
	

	74
	Lê Văn Huy Hiệp 
	22.01.2018
	x
	
	10
	Trương Thị Thu
	

	75
	Bùi Tuấn Khang
	01.01.2018
	X
	
	10
	Đặng Thị Gái
	

	76
	Phạm Thanh Tùng
	05.02.2018
	x
	
	9
	Lê Thị Hương Giang
	

	77
	Lê Duy Khôi
	29.03.2018
	x
	
	8
	Hồ Thị Huệ
	


                                                                                                                                          Người lập danh sách

                                                                                                                                               Lê Thị Xinh
                                   DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG VTM A  NGÀY  03/ 12  NĂM 2018
                                                                                                  THÔN: 5     
	
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	§ç Quúnh Anh
	22.11.2013
	
	x
	60
	§Æng ThÞ S©m
	

	2
	Lª ThÞ  Mai Anh
	28.11.2013
	
	x
	60
	Phïng KiÒu Hoa
	

	3
	Lª Quèc Trung 
	28.11.2013
	x
	
	60
	Phïng KiÒu Hoa
	

	4
	Lª V¨n Qu©n
	18.02.2014
	x
	
	57
	Lª ThÞ Ph­​îng
	

	5
	Ph¹m V¨n ViÖt
	20.01.2014
	x
	
	58
	Lª ThÞ Trang
	

	6
	Lª Thu Hµ
	23.04.2014
	
	x
	55
	NguyÔn ThÞ H­¬ng
	

	7
	Dư¬ng Minh Khuª
	08.04.2014
	x
	
	55
	NguyÔn ThÞ Linh
	

	8
	Lª Thanh Thóy
	08.05.2014
	
	x
	54
	Ph¹m ThÞ Phong
	

	9
	Ph¹m V¨n An
	29.05.2014
	x
	
	54
	Lª ThÞ Thóy
	

	10
	Lª V¨n Tïng
	18.02.2014
	x
	
	58
	Lª ThÞ Ph­​îng
	

	11
	Vò Linh Mü
	23.04.2014
	
	x
	55
	Lª ThÞ Dung
	

	12
	Lª  Minh §øc
	09.06.2014
	x
	
	53
	TrÇn ThÞ HaØ YÕn
	

	13
	Lª Hoµng Ph¸t
	17.06.2014
	x
	
	53
	Lª ThÞ Lµi
	

	14
	§inh ThÕ Anh
	15.07.2014
	x
	
	52
	TrÇn Thi Cóc
	

	15
	NguyÔn Thïy Linh
	24.07.2014
	
	x
	52
	Ng  T Thanh B×nh
	

	16
	Lª Kim Thµnh
	24.07.2014
	x
	
	52
	Bïi T Thanh H»ng
	

	17
	Lª Nh​ư Quúnh
	11.08.2014
	
	x
	51
	Bïi ThÞ Loan
	

	18
	Ph¹m Kim Ng©n
	23.08.2014
	
	x
	51
	Ph¹m ThÞ Sen
	

	19
	NguyÔn Phóc Nhi
	28.08.2014
	
	x
	51
	Lª ThÞ M¹nh
	

	20
	Ng  ThÞ Anh Th​­
	01.09.2014
	
	x
	50
	Trư​¬ng ThÞ HuÖ
	

	21
	Lª Kh¸nh Hßa
	12.09.2014
	
	x
	51
	NguyÔn ThÞ Long
	

	22
	§Æng Anh Qu©n
	29.09.2014
	x
	
	51
	NguyÔn ThÞ Trang
	

	23
	Lª  Quèc Khanh
	08.10.2014
	x
	
	50
	Hµ ThÞ HuÖ
	

	24
	Lª ThÞ Ch©m
	11.10.2014
	
	x
	50
	Lª ThÞ HiÒn
	

	25
	Lª TuyÕt Nhi
	22.10.2014
	
	x
	50
	TrÇn ThÞ Thu
	

	26
	Lª Cao Nguyªn
	25.10.2014
	x
	
	50
	Ph¹m ThÞ Hµ
	

	27
	Lª H¶i B¨ng
	21.10.2014
	
	x
	50
	§Æng ThÞ B¶y
	

	28
	Lª B¸ Hoµng Minh
	14.12.2014
	x
	
	47
	NguyÔn ThÞ Thóy
	

	29
	§Æng Thu HiÒn       
	25.12.2014
	
	x
	47
	Lª ThÞ Lan
	

	30
	Lª Gia Linh
	16.01.2015
	
	x
	46
	TrÇn ThÞ Thu
	

	31
	Lª Cao Minh Ch©u
	26.01.2015
	
	x
	46
	Cao ThÞ H­​êng
	

	32
	§Æng Lª TuÊn Anh
	09.01.2015
	x
	
	46
	Lª ThÞ Dung
	

	33
	§ç Xu©n Träng
	12.02.2015
	x
	
	45
	§ç ThÞ Thu H­​¬ng
	

	34
	Lª ThÞ Linh Chi
	15.03.2015
	
	x
	44
	Lª ThÞ Quúnh
	

	35
	Lª ThÞ B¶o An
	25.03.2015
	
	x
	44
	Lª ThÞ H­​êng
	

	36
	Ng V¨n Khang
	05.05.2015
	
	x
	42
	Lª ThÞ HiÒn
	

	37
	Lê Kim Ánh 
	27.05.2015
	
	x
	42
	Nguyễn Thị Hà
	

	38
	Lê Tuyết Mai
	09.07.2015
	
	x
	40
	Trần Thị Tuyết
	

	39
	Lê Thị Ngọc Diệp
	03.08.2015
	
	X
	39
	Trịnh Thị Nhung
	

	40
	Lê An Khánh
	24.08.2015
	x
	
	39
	Trần Thị Thúy
	

	41
	LêThị Mai Anh
	27.09.2015
	
	x
	38
	Trịnh Thị Thuộc
	

	42
	Lê Ngọc Tố Uyên
	02.10.2015
	
	x
	37
	Nguyễn Thị Hòa
	

	43
	Lê  Phương Thảo
	13.10.2015
	
	x
	37
	Trương Thị Hương
	

	44
	Vũ Thị Hoa
	20.10.2015
	
	x
	37
	Hà Thị Hồng
	

	45
	Lê Ngọc Thảo Anh
	05.06.2015
	
	x
	41
	Võ Thanh Thảo
	VL

	46
	Ng Vũ Thanh Kiều
	06.04.2014
	x
	
	55
	Vũ Thị Trang
	VL

	47
	Lê Hải Đăng
	08.03.2015
	x
	
	56
	Trần Thị Hồng
	VL

	48
	Lê Nguyên Anh
	20. 12.2013
	x
	
	59
	Lê Viết Lâm
	VL

	49
	Ng Đinh Sang
	15.04.2014
	x
	
	55
	Đinh Thị Trang
	VL

	50
	Lê Yến Nhi
	03.08.2015
	
	x
	39
	Lê Thị Hoài
	VL

	51
	Lê Ngọc Trí
	25.08.2015
	x
	
	39
	Lê Thị Hoa
	

	52
	Thiều Thanh Nhàn
	19.09.2015
	
	x
	38
	Trần Kiều Thư
	

	53
	Vũ Thị Nguyệt
	21.09.2015
	
	x
	39
	Vũ Thị Thiện
	VL

	54
	Lê Phương Thảo
	13.10.2015
	
	x
	37
	Trương Thị Hương
	

	55
	Ng Hoàng Nguyên
	28.10.2015
	
	x
	37
	Văn Thị Hường
	

	56
	Lê Văn Dương
	22.11.2015
	x
	
	36
	Nguyễn Thị sinh
	

	57
	  Lê Thị Nhân 
	19.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Xuyên
	

	58
	Lê Cẩm Tú
	15.03.2016
	
	x
	32
	Trần Thị Loan
	

	59
	Lê Thanh Thảo
	28.06.2015
	
	x
	29
	Lê Thị Phượng
	

	60
	Nguyễn Đức Anh
	03.06.2015
	x
	
	29
	Đặng Thị Hồng
	VL

	61
	Vũ Tú Nhi
	18.05.2015
	
	x
	30
	Vũ Thị Tú
	VL

	62
	Lê Văn Tân
	27.11.2015
	x
	
	36
	Nguyễn Vân Anh
	

	63
	Hoàng Thu Thảo
	25.11.2013
	
	x
	60
	Lê Thị Hoài
	

	64
	Lê Xuân Trường
	12.07.2016
	
	x
	28
	Trần Thị Hà
	

	65
	Đặng Vinh Quang
	24.08.2016
	x
	
	27
	Nguyễn Thị Tú
	

	66
	Lê Cao Duy
	08.09.2016
	x
	
	26
	Nguyễn Thị Phúc
	

	67
	Lê Doãn Duy
	06.10.2016
	x
	
	25
	Lê Thị Hồng
	

	68
	Lê Khánh Chi
	17.10.2016
	
	x
	25
	Phạm Thị Xoan
	

	69
	Lê Anh Khoa
	01.12.2016
	x
	
	23
	Trịnh Thị Tuyết
	

	70
	Mai Bảo Trang
	07.12.2016
	
	x
	23
	Lê Thị Hòa
	

	71
	Lê Sỹ Nhẫn
	25.12.2016
	x
	
	23
	Lê Thị Tình
	

	72
	Ninh Kim Oanh
	03.03.2017
	
	x
	20
	Lê Thị Nguyên

	73
	Đặng Tuấn Vũ
	15.03.2017
	x
	
	20
	Lê Thị Dung
	

	74
	Lê Như Đại
	25.03.2017
	X
	
	20
	Lê Thị Huệ
	

	75
	Nguyễn Gia Linh
	18.03.2017
	
	x
	20
	Lê Thị Nhài
	

	76
	Lê Hà Phương
	25.04.2017
	
	x
	19
	Lê Thị Loan
	

	77
	Nguyễn Văn Anh
	12.04.2017
	x
	
	19
	Trần Thị Hường
	

	78
	Hoang Yễn Nhi
	03.08.2015
	
	x
	15
	Lê Thị Hoài
	

	79
	Lê Văn Tuyên
	08.06.2016
	x
	
	29
	Ng Thị Hương
	

	80
	Nguyễn Văn Anh
	12.04.2017
	x
	
	19
	Trần Thị Hường
	

	81
	Lê Đăng Khoa
	06/06/2017
	x
	
	17
	Lê Thị Tỵ
	

	82
	Lê Văn Lọc
	10/06/2017
	x
	
	17
	Lê Thị Phương
	

	83
	Lê Phương Nhi
	23/06/2017
	
	x
	17
	Lê thị liên
	

	84
	Vũ Hồng Việt
	03/07/2017
	x
	
	16
	Lê Thanh Thảo
	

	85
	Lê Thảo Vy
	12/07/2017
	
	x
	16
	Lê Thị Quỳnh
	

	86
	Trần Minh Trang
	20/07/2017
	
	x
	16
	Trương Thị Quỳnh
	

	87
	Đỗ Quốc huy
	09/08/2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Sâm
	

	88
	Lê Đức Anh
	06.08.2017
	x
	
	15
	Phạm Thị Hoa
	

	89
	Lê An Khánh
	25.08.2017
	
	x
	15
	Nguyễn Thị Diễm
	

	90
	Lê Minh Trang
	23.08.2017
	
	x
	15
	Cao Thị Hường
	

	91
	Nguyễn Mai Anh
	27.10.2017
	
	x
	13
	Trương Thị Hiền
	

	92
	Nguyễn Nhật Nam
	02.11.2017
	x
	
	12
	Đặng Thị Hồng
	

	93
	Lê Thanh Trúc
	25.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Phương
	

	94
	Lê Văn Tuấn Khang
	02.12.2017
	x
	
	11
	Lương Thị Giang
	

	95
	Lê Thị Minh Tiến
	13.12.2017
	
	x
	11
	Hoàng Thị Phượng
	

	96
	Lê Bình Minh
	07.01.2018
	
	x
	10
	Trần Thị Thúy
	

	97
	Lê Thị Thùy Chi
	14.01.2018
	
	x
	10
	Nguyễn Thị Hòa
	

	98
	Nguyễn Nhật Lâm
	31.01.2018
	x
	
	10
	Tống Thị Hương
	

	99
	Trần Đại Quang
	27.01.2018
	x
	
	10
	Dương Thị Xinh
	

	100
	Vũ Thị Anh Dương
	08.01.2018
	
	x
	10
	Lê Thị Phúc
	

	101
	Vũ Văn Phúc Khang
	08.01.2018
	x
	
	10
	Lê Thị Phúc
	

	102
	Trần Anh Khôi
	09.02.2018
	x
	
	9
	Dương Thị Hồng
	

	103
	Đặng Nguyễn Diệu Châu
	09.02.2018
	
	x
	9
	Nguyễn Thị Mơ
	

	104
	Vũ Trúc Phương
	20.02.2018
	
	x
	9
	Lê Thị Nga
	

	105
	Lê Phương Linh
	25.03.2018
	
	x
	8
	Lê Thị Hoa
	

	106
	Lê Trần Yến Nhi
	10.05.2018
	
	x
	6
	Trần Thị Hà
	


                                                                                                                                              Người lập danh sách
                                 DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG VTMA  NGÀY 03 /12  NĂM 2018
                                                                                               THÔN: 6
	TT
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Hiếu
	06.11.2014
	x
	
	48
	Lê Thị Thúy
	VL

	2
	Lª ThÞ Hµ Linh
	11.12.2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ Hµ
	

	3
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	08.01.2014
	
	x
	58
	Qu¶n ThÞ H­​¬ng
	

	4
	§Æng HiÒn Chi
	19.02.2014
	
	x
	57
	Hoµng ThÞ HiÒn
	

	5
	Lª Ngäc §øc
	07.03.2014
	x
	
	56
	Lª ThÞ Thoa
	

	6
	Lª ThÞ Kh¸nh Linh
	19.03.2014
	
	x
	56
	Trư¬ng ThÞ Quúnh
	

	7
	TrÞnh V¨n Hoµng
	03.04.2014
	x
	
	55
	Ph¹m ThÞ Ph­​îng 
	

	8
	§Æng HuyÒn DiÖu 
	18.06.1014
	
	x
	53
	Lª ThÞ Thïy Linh
	

	9
	Vò §×nh Cư​êng
	23.06.2014
	x
	
	53
	NguyÔn ThÞ S​ù 
	

	10
	§Æng ThÞ Loan
	20.07.2014
	
	x
	52
	Lª ThÞ H¶i
	

	11
	TrÇn Thóy An
	15.09.2014
	
	x
	50
	Ph¹m ThÞ ThiÖu
	

	12
	Lª Nam Anh
	16.09.2014
	x
	
	50
	Lª ThÞ H­​¬ng
	

	13
	Cao DiÖu Anh
	10.10.2014
	
	x
	49
	Ng  ThÞ Ph­​îng  
	

	14
	TrÞnh ThÞ Ngäc BÝch
	05.11.2014
	
	x
	48
	NguyÔn ThÞ HuyÒn
	

	15
	Vò TuÖ L©m
	08.11.2014
	
	x
	48
	NguyÔn ThÞ Hoa
	

	16
	Bïi ThÞ C¸t Tư​êng
	18.01.2014
	
	x
	58
	Ph¹m ThÞ B¾c
	

	17
	NguyÔn YÕn  Nhi
	14.12.2014
	
	x
	47
	Ph¹m ThÞ H​­¬ng
	

	18
	Ph¹m ThÕ §¹t
	25.03.2015
	x
	
	44
	Vò ThÞ An
	

	19
	Lª ThÞ Hoµi
	07.04.2015
	
	x
	43
	NguyÔn ThÞ Hµ
	

	20
	Vò  Ng Thïy Anh
	14.04.2015
	x
	
	43
	NguyÔn ThÞ Hße
	

	21
	Hà Thị Như Bình
	04.08.2015
	
	x
	39
	Nguyễn Thị Anh
	

	22
	Trịnh Xuân Quang
	17.08.2015
	x
	
	39
	Lê Thị Minh Tâm
	

	23
	Bùi Thị Hoa
	23.09.2015
	
	x
	38
	Lê Thị Xuân
	

	24
	Lê Thị Thanh Tâm
	04.10.2015
	
	x
	37
	Phạm Thị Hợi
	

	25
	 Đặng Linh Đan
	03.10.2013
	
	x
	37
	Hoàng Thị Lan
	VL

	26
	Lê Văn Nam
	04.03.2015
	x
	
	44
	Lê Thị Hương
	VL

	27
	Lê Khánh Vi
	23.10.2015
	
	x
	37
	Ng Thị Xuyên
	

	28
	Lê Bảo Liên
	15/12/2015
	
	x
	35
	Ng Thùy Dung
	

	29
	Lê Hồng Hạnh
	18/12/2015
	
	x
	35
	Ng Thị Hiền
	

	30
	Lê Khánh Ngọc
	31/01/2016
	x
	
	34
	Ng Thanh Hoài
	

	31
	Lê Văn Khang
	23.05.2016
	x
	
	30
	Phạm Thị Thủy
	

	32
	Trịnh Xuân Bảo Nam
	10/2014
	x
	
	49
	Đặng Thị Thu
	

	33
	Lê Ngọc Đồng
	29.12.2015
	x
	
	35
	Trần Thị Hằng
	

	34
	Lê Thị Hạnh
	04.06.2016
	
	x
	29
	Thiều Thị Tươi
	

	35
	Đặng Minh Dương
	10.06.2016
	x
	
	29
	Bùi Thị Hòa
	

	36
	Đặng Quốc Thái
	09.07.2016
	x
	
	28
	Lê Thị Hà
	

	37
	Nguyễn Thanh Thành
	27.07.2016
	x
	
	28
	Nguyễn Thị Nhung
	

	38
	Đặng Đức Long
	21.09.2016
	x
	
	26
	Lê Thị Minh
	

	39
	Đặng Anh Quân
	18.10.2016
	x
	
	25
	Trần Thị Hà
	

	40
	Vũ Nhật Thu An
	25.10.2016
	
	x
	25
	Lê Thị Hiệu
	

	41
	Vũ Gia Hân
	01.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Hải
	

	42
	Le Thi Bao An
	22.12.2016
	
	x
	23
	Lê Thị Vân
	

	43
	Lê Hà Vi
	24.12.2016
	
	x
	23
	Đặng Thị Đào
	

	44
	Lê Đức Tiến
	19.04.2017
	x
	
	19
	Hoàng Thị Dung
	


	45
	Lê Thị Giang
	21.03.2014
	
	x
	56
	Lê Văn Sơn
	

	46
	Lê Vũ Anh Minh
	11.05.2017
	x
	
	18
	Vũ Thị Hoài
	

	47
	Đặng Quang Hiếu
	01.01.2017
	x
	
	22
	Hoàng Thị Lan
	

	48
	Trịnh xuân Gia Bảo
	13.06.2017
	x
	
	17
	Lê Thị Đào
	

	49
	Đặng Thiện Tâm
	04.09.2017
	
	x
	14
	Vũ Thị Thanh
	

	50
	Tống Thị Như
	07.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Tám
	

	51
	Bùi Hải Đăng
	01.11.2017
	x
	
	12
	Phạm Thị Bắc
	

	52
	Đặng Lê Gia Như
	13.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Hằng
	

	53
	Đặng Ích Trọng
	14.11.2017
	x
	
	12
	Lê   Thùy Linh
	

	54
	Đặng Thị Tú
	14.11.2017
	
	x
	12
	Lê   Thùy Linh
	

	55
	Trần văn Đức Anh
	21.11.2017
	x
	
	12
	Lê Thị Thành
	

	56
	Phạm Như Quỳnh
	03/06/2017
	
	x
	17
	Nguyễn Thị Nga
	

	57
	Lê Đỗ Hoài An
	03.12.2017
	
	x
	11
	Đỗ Hồng Nhung
	

	58
	Vũ Đình Phúc
	11.12.2017
	x
	
	11
	Lê Thị Hoài
	

	59
	Lê Văn Tuấn Phong
	22.01.2018
	x
	
	10
	Lê Thị Lài
	

	60
	Lê Văn Bảo Nam
	09.02.2018
	x
	
	9
	Đặng Thị Đào
	

	61
	Lê Khánh Linh
	16.03.2018
	
	x
	8
	Hoàng Thị Mến
	

	62
	Vũ Hoàng Vũ
	06.04.2018
	x
	
	7
	Lê Thị Hải
	

	63
	Đặng Hoàng Hiền My
	10.05.2018
	
	x
	6
	Hoàng Thị Hiền 
	

	64
	Cao Văn Kem
	12.05.2018
	x
	
	6
	Nguyễn Thị Phượng
	


                                                                                                                                                   Người lập Danh Sách
                                   DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/ 06/ 2018
                                                          THÔN: 5 Xã Thiệu Trung- Huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Lª ThÞ Kim  Anh                    
	29.05.2013
	
	x
	60
	NguyÔn ThÞ Hà
	
	
	
	

	2
	NguyÔn V¨n Minh
	08.06.2013
	x
	
	59
	Lª ThÞ Thu
	
	
	
	

	3
	Lª Cao Nguyªn
	30.09.2013
	x
	
	56
	Vâ ThÞ Th¬
	
	
	
	

	4
	Ng  Hoµng Minh
	21.10.2013
	x
	
	55
	Lª ThÞ Hµ
	
	
	
	

	5
	Lª §øc ThÞnh
	07.10.2013
	x
	
	55
	NguyÔn ThÞ B×nh
	
	
	
	

	6
	Lª Duy Phong
	20.10.2013
	X
	
	55
	Lª ThÞ Liªn
	
	
	
	

	7
	Lª Quang M·i
	30.10.2013
	x
	
	55
	Hoµng ThÞ Ph­​îng
	
	
	
	

	8
	Lª An Nhi
	13.11.2013
	
	x
	54
	Ph¹m ThÞ Në
	
	
	
	

	9
	§ç Quúnh Anh
	22.11.2013
	
	x
	54
	§Æng ThÞ S©m
	
	
	
	

	10
	Lª ThÞ  Mai Anh
	28.11.2013
	
	x
	54
	Phïng KiÒu Hoa
	
	
	
	

	11
	Lª Quèc Trung 
	28.11.2013
	x
	
	54
	Phïng KiÒu Hoa
	
	
	
	

	12
	Lª Quèc B¶o
	11.11.2013
	x
	
	54
	Lª ThÞ Thu
	
	
	
	

	13
	Lª V¨n Qu©n
	18.02.2014
	x
	
	51
	Lª ThÞ Ph­​îng
	
	
	
	

	14
	Ph¹m V¨n ViÖt
	20.01.2014
	x
	
	52
	Lª ThÞ Trang
	
	
	
	

	15
	Lª Thu Hµ
	23.04.2014
	
	x
	49
	NguyÔn ThÞ H­¬ng
	
	
	
	

	16
	Dư¬ng Minh Khuª
	08.04.2014
	x
	
	49
	NguyÔn ThÞ Linh
	
	
	
	

	17
	Lª Thanh Thóy
	08.05.2014
	
	x
	48
	Ph¹m ThÞ Phong
	
	
	
	

	18
	Lª Kh¸nh B×nh
	12.01.2014
	x
	
	52
	Lª ThÞ Loan
	
	
	
	

	19
	Ph¹m V¨n An
	29.05.2014
	x
	
	48
	Lª ThÞ Thóy
	
	
	
	

	20
	Lª V¨n Tïng
	18.02.2014
	x
	
	51
	Lª ThÞ Ph­​îng
	
	
	
	

	21
	Ng  Kh¶ Doanh
	29.03.2014
	
	x
	50
	Lª ThÞ Thanh B×nh
	
	
	
	

	22
	Vò Linh Mü
	23.04.2014
	
	x
	49
	Lª ThÞ Dung
	
	
	
	

	23
	Ng V¨n Khang
	05.05.2015
	
	x
	48
	Lª ThÞ HiÒn
	
	
	
	

	24
	Lê Kim Ánh 
	27.05.2015
	
	x
	48
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	

	25
	Lê Tuyết Mai
	09.07.2015
	
	x
	46
	Trần Thị Tuyết
	
	
	
	

	26
	Lê Thị Ngọc Diệp
	03.08.2015
	
	X
	45
	Trịnh Thị Nhung
	
	
	
	

	27
	Lê Trọng Trương
	15.08.2015
	x
	
	45
	Trần Thị Loan
	
	
	
	

	28
	Lê An Khánh
	24.08.2015
	x
	
	45
	Trần Thị Thúy
	
	
	
	

	29
	LêThị Mai Anh
	27.09.2015
	
	x
	44
	Trịnh Thị Thuộc
	
	
	
	

	30
	Lê Ngọc Tố Uyên
	02.10.2015
	
	x
	43
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	

	31
	Lê  Phương Thảo
	13.10.2015
	
	x
	43
	Trương Thị Hương
	
	
	
	

	32
	Vũ Thị Hoa
	20.10.2015
	
	x
	43
	Hà Thị Hồng
	
	
	
	

	33
	Lê Ngọc Thảo Anh
	05.06.2015
	
	x
	35
	Võ Thanh Thảo
	VL
	
	
	

	34
	Ng Vũ Thanh Kiều
	06.04.2014
	x
	
	49
	Vũ Thị Trang
	VL
	
	
	

	35
	Lê Hải Đăng
	08.03.2015
	x
	
	50
	Trần Thị Hồng
	VL
	
	
	

	36
	Lê Nguyên Anh
	20. 12.2013
	x
	
	53
	Lê Viết Lâm
	VL
	
	
	

	37
	Ng Đinh Sang
	15.04.2014
	x
	
	
	Đinh Thị Trang
	VL
	
	
	

	38
	Ng Thị Hương
	28/10/2015
	
	x
	31
	Văn Thị Hường
	
	
	
	

	39
	Lê Ngọc Thảo Anh
	05/06/2015
	
	x
	36
	Võ Thanh Thảo
	
	
	
	

	40
	Ng Thanh Kiều
	06/04/2014
	
	x
	49
	Vũ Thị Trang
	
	
	
	

	41
	Lê Hải Đăng
	08/03/2015
	x
	
	38
	Trần Thị Hồng
	
	
	
	

	42
	Lê Nguyên Anh
	20/12/2013
	x
	
	53
	Lê Viết Lâm
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Đình Sang
	15/04/2014
	x
	
	49
	Đinh Thị Trang
	
	
	
	

	44
	Lê Ngọc Trí
	25/08/2015
	x
	
	33
	Lê Thị Hoa
	
	
	
	

	45
	Vũ Thị Nguyệt
	21/09/2015
	
	x
	32
	Vũ Thị Thiệu
	
	
	
	

	46
	Lê Phương Thảo
	13/10/2015
	
	x
	31
	Trương Thị Hương
	
	
	
	

	47
	Lê Văn Dương
	22/11/2015
	x
	
	30
	Nguyễn Thị Xinh
	
	
	
	

	48
	Lê Văn Hùng
	08/12/2015
	x
	
	29
	Nguyễn Vân Anh
	
	
	
	

	49
	Lê Thị Nhân
	19/12/2015
	
	x
	29
	Lê Thị Xuyên
	
	
	
	

	50
	Lê Cẩm Tú
	25/03/2016
	
	x
	26
	Trần Thị Loan
	
	
	
	

	51
	Trịnh Thị Ngân
	09/04/2016
	
	x
	25
	Lê Thị Ngọc
	
	
	
	

	52
	Vũ Tú Nhi
	18/05/2015
	
	x
	36
	Vũ Thị Tú
	
	
	
	

	53
	Lê Văn Tân
	27/11/2015
	x
	
	30
	Nguyễn Vân Anh
	
	
	
	

	54
	Hoàng Thu Thảo
	25/11/2013
	
	x
	54
	Lê Thị Hoài
	
	
	
	


                                                                         Người lập danh sách

                                                                    Lê Thị Xinh

                             DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/ 6 /2018
                                                       THÔN: 1 Xã Thiệu Trung- Huyện thiệu Hóa- Thanh Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Phượng
	11.11.2013
	
	x
	54
	Lê Thị Thương
	
	
	
	

	2
	Ph¹m Duy Kh¸nh
	04.07.2013
	x
	
	58
	Ph¹m ThÞ Thïy
	
	
	
	

	3
	Lª Phư​¬ng Linh
	10.07.0213
	
	x
	58
	TrÇn ThÞ Mai
	
	
	
	

	4
	Ph¹m V¨n TiÕn
	14.07.2013
	x
	
	58
	§ç ThÞ Hång V©n
	
	
	
	

	5
	Ph¹m T Xu©n Mai
	23.07.2013
	
	x
	58
	Lª ThÞ H¶i
	
	
	
	

	6
	Ph¹m T  B¶o Ch©m
	23.07.2103
	
	x
	58
	Lª ThÞ H​ưêng
	
	
	
	

	7
	Ph¹m V¨n Qu©n 
	01.08.2013
	x
	
	57
	Dư​¬ng ThÞ TuyÕt
	
	
	
	

	8
	Ph¹m V¨n Ngäc
	05.08.2013
	x
	
	57
	Lª ThÞ Hång
	
	
	
	

	9
	Ph¹m ThÕ ViÖt
	06.09.2013
	x
	
	56
	NguyÔn ThÞ Hång
	
	
	
	

	10
	Ph¹m v¨n Tµi
	15.10.2013
	x
	
	55
	NguyÔn ThÞ Ninh
	
	
	
	

	11
	Ph¹m V¨n Cư​êng
	17.10.2013
	x
	
	55
	TrÇn ThÞ LÖ
	
	
	
	

	12
	§ỗ Duy Kh¸nh
	30.10.2013
	x
	
	55
	NguyÔn ThÞ Nga
	
	
	
	

	13
	Ph¹m  Minh Qu©n
	06.10.2013
	x
	
	55
	TrÞnh  ThÞ Hång
	
	
	
	

	14
	Lª Hoµng Khoa
	17.10.2013
	x
	
	55
	Hoang ThÞ Na
	
	
	
	

	15
	Ng ViÖt Hoµng
	11.11.2013
	x
	
	54
	Hµ ThÞ Thñy
	
	
	
	

	16
	Lª ThÞ YÕn Nhi
	27.11.2013
	
	x
	54
	Ph¹m ThÞ Giang
	
	
	
	

	17
	Ph¹m TuÊn Hïng
	11.11.2013
	x
	
	54
	TrÇn ThÞ YÕn
	
	
	
	

	18
	Lª Duy Nam
	26.12.2013
	x
	
	53
	Ph¹m ThÞ T×nh
	
	
	
	

	19
	Ph Thanh Phong
	23.12.2013
	x
	
	53
	Lª ThÞ NguyÖt
	
	
	
	

	20
	Ph¹m Thanh Chóc
	06.01.2014
	
	x
	52
	NguyÔn ThÞ Ngäc
	
	
	
	

	21
	Lª Thïy Linh
	26.01.2014
	
	x
	52
	Lª ThÞ Thôy
	
	
	
	

	22
	Vò Bïi Minh H​¬ng
	11.02.2014
	
	x
	51
	Bïi ThÞ Th«ng
	
	
	
	

	23
	Ph¹m TuÊn  §¹t
	07.03.014
	x
	
	50
	Ph¹m V¨n Thanh
	
	
	
	

	24
	Ph¹m V¨n Quang
	17.03.2014
	x
	
	50
	Vò ThÞ Thư​¬ng
	
	
	
	

	L
	Lª B¶o Ngäc
	03.04.2014
	
	x
	49
	Vò ThÞ V©n
	
	
	
	

	26
	Ph¹m TiÕn §¹t
	15.06.2014
	x
	
	47
	Hoang ThÞ Ph​­îng
	
	
	
	

	27
	Ph¹m ViÖt Hoµng
	16.06.2014
	x
	
	47
	Lª ThÞ Thñy
	
	
	
	

	28
	Lª §×nh Phóc
	19.07.2014
	x
	
	46
	Lª Thïy Linh
	
	
	
	

	29
	Lª §×nh Minh
	08.07.2014
	x
	
	46
	NguyÔn ThÞ HiÒn
	
	
	
	

	30
	Ph¹m T  B¶o Trang
	29.09.2014
	
	x
	44
	Lª ThÞ HuÕ
	
	
	
	

	31
	Ph¹m V¨n NhÊt
	08.11.2014
	x
	
	42
	Lª ThÞ Nga
	
	
	
	

	32
	Ph¹m V¨n S¬n
	08.11.2014
	x
	
	42
	TrÞnh ThÞ H¶o
	
	
	
	

	33
	Ph¹m Thanh Mai
	05.12.2014
	
	x
	41
	Trinh  ThÞ Hµ
	
	
	
	

	34
	Lª Minh Th​­
	14.12.2014
	
	x
	41
	Ph¹m ThÞ Hoa
	
	
	
	

	35
	Ng  Quúnh Như​
	19.12.2014
	
	x
	41
	Vò ThÞ Th¾m
	
	
	
	

	36
	Ph¹m Trung Kiªn
	19.12.2014
	x
	
	41
	TrÇn ThÞ Thùc
	
	
	
	

	37
	Ph¹m T  Ch©u Anh
	15.02.2015
	
	x
	39
	Phan ThÞ Hßa
	
	
	
	

	38
	Ph¹m ThÞ  yÕn Nhi
	20.02.2015
	
	x
	39
	NguyÔn ThÞ Loan
	
	
	
	

	39
	TrÇn Vò T​ưêng Vi
	08.02.2015
	
	x
	39
	Vò ThÞ Hoµi
	
	
	
	

	40
	Ph¹m Thïy D­​¬ng
	01.03.2015
	
	x
	38
	ThiÒu ThÞ Hµ
	
	
	
	

	41
	Ph¹m   B¶o Trang
	05.03.2015
	
	x
	38
	Ng  ThÞ Ph­​¬ng
	
	
	
	

	42
	Ph¹m   B¶o Ch©u
	17.03.2015
	
	x
	38
	NguyÔn ThÞ H¶i
	
	
	
	

	43
	Lª TiÕn §¹t
	19.04.2015
	x
	
	37
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	

	44
	Ph¹m Hïng QuyÒn
	18.02.2015
	x
	
	39
	§µo T  Thanh T©m
	
	
	
	

	45
	Ph¹m V¨n Th¶o
	22.04.2015
	x
	
	37
	Ph¹m ThÞ Thao
	
	
	
	

	46
	Lê Ng  Tuấn Anh
	19.05.2015
	
	x
	36
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	

	47
	 Phạm Văn Nam
	24.05.2015
	x
	
	36
	Lê Bảo Ngọc
	
	
	
	

	48
	Phạm Tuấn Tú
	20.06.2015
	x
	
	35
	Hoàng Thị Minh
	
	
	
	

	49
	Lê Khánh Huyền
	23.06.2015
	
	x
	35
	Nguyễn Thị Vui
	
	
	
	

	50
	Phạm Anh Gia Tiên
	30.07.2015
	x
	
	34
	Mạch Thị Nguyện
	
	
	
	

	51
	Phạm Linh Đan
	13.08.2015
	
	x
	33
	Vũ Thị Sáu
	
	
	
	

	52
	Phạm Gia bảo Nhi
	17.08.2015
	
	x
	33
	Lê Hồng Sao Linh
	
	
	
	

	53
	Phạm Văn Bach
	20.08.2015
	x
	
	33
	Hà Thị Tâm
	
	
	
	

	54
	Phạm Hoàng Đại
	04.09.2015
	x
	
	32
	Nguyễn Thị Gái
	
	
	
	

	55
	Phạm Trung Tiên
	25.09.2015
	x
	
	32
	Đỗ Thị Xuân Quỳnh
	
	
	
	

	56
	Phạm Minh Quân
	07.09.2015
	x
	
	32
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	
	

	57
	Phạm Tường Vi
	03.10.2015
	
	x
	31


	Dương Thị Hòa
	
	
	
	

	58
	Nguyễn Tuấn Hùng
	10.10.2015
	x
	
	31
	Nguyễn Thị Hoài
	
	
	
	

	59
	Phạm Thị Minh
	12.11.2015
	
	x
	30
	Phạm Thị Mai
	
	
	
	

	60
	Phạm Huyền Anh
	16.11.2015
	
	x
	30
	Lê Thị Hợp
	
	
	
	

	61
	Phạm Hải Anh
	18.11.2015
	
	x
	30
	Phạm Thị Hồng
	
	
	
	

	62
	Phạm Anh Thư
	31.12.2015
	
	x
	29
	Lê Thị Quỳnh
	
	
	
	

	63
	Lê Mỹ Hạnh
	30.12.2015
	
	x
	29
	Lê Thị Hoàn
	
	
	
	

	64
	Trương Đức Thiện
	17.01.2016
	x
	
	28
	Trần Thị Thu
	
	
	
	

	65
	Vũ Bảo Ngọc
	06.02.2016
	
	x
	27
	Lâm Thị Quý
	
	
	
	

	66
	Đỗ Minh Hùng
	15.02.2016
	x
	
	27
	Phạm Thị Gia
	
	
	
	

	67
	Ng Bích Ngọc
	16.03.2016
	
	x
	26
	Lê Thị Vui
	
	
	
	


                                                                                                                                    Người lập Danh Sách
                                                                                                                                              Lê Thị Xinh

                                    DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/6 /2018
                                                            THÔN: 2 Xã Thiệu Trung- Huyện thiệu Hóa- Tha h Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Ng  Ph­​¬ng Trang
	10/07/2013
	
	x
	58
	TrÇn ThÞ Liªn
	
	
	
	

	2
	Lª Thu Thñy 
	07/07/2013
	
	x
	58
	TrÞnh ThÞ LÖ
	
	
	
	

	3
	TrÇn V¨n KiÖt 
	28/08/2013
	x
	
	57
	Ph¹m ThÞ V©n
	
	
	
	

	4
	Bùi Huy Phú
	04.10.2013
	x
	
	55
	Đặng Thị Gái
	VL
	
	
	

	5
	Tr​ư¬ng Thu HuyÒn
	01/11/2013
	
	x
	54
	NguyÔn ThÞ Hång
	
	
	
	

	6
	Trư​¬ng TuÊn Anh
	06/12/2013
	x
	
	53
	Lª ThÞ Dung
	
	
	
	

	7
	Lª ThÞ Hµ
	14/12/2013
	
	x
	53
	Lª ThÞ HuÖ
	
	
	
	

	8
	Bïi Anh Th​ư
	25/12/2013
	
	x
	53
	Lª ThÞ Hiªn
	
	
	
	

	9
	TrÇn Mai Phư​¬ng
	19/01/2014
	
	x
	52
	NguyÔn ThÞ H­êng
	
	
	
	

	10
	Tr­​¬ng B¶o Qu©n
	01/04/2014
	x
	
	49
	Lª ThÞ Nhung
	
	
	
	

	11
	TrÇn Minh Qu©n
	21/05/2014
	x
	
	48
	NguyÔn Thu Hµ
	
	
	
	

	12
	§Æng T­​êng Vi
	02/05/2014
	
	x
	48
	Lª ThÞ  Thïy
	
	
	
	

	13
	Lª Duy Ngäc 
	29/07/2014
	x
	
	46
	Ph¹m   Lan H­​¬ng
	
	
	
	

	14
	Tr​ư¬ng Träng Dòng
	17/08/2014
	x
	
	45
	L©m ThÞ Xu©n
	
	
	
	

	15
	Lª NhËt Minh
	17/08/2014
	x
	
	45
	NguyÔn ThÞ Thñy
	
	
	
	

	16
	TrÇn ThÞ Minh
	06/10/2014
	
	X
	43
	Ng« ThÞ Mai
	
	
	
	

	17
	Lê T kh¸nh Linh
	11/10/2014
	
	x
	43
	NguyÔn Thi Cóc
	
	
	
	

	18
	Ph¹m Minh §øc 
	12/10/2014
	x
	
	43
	Hoµng ThÞ HuÖ
	
	
	
	

	19
	Bïi Anh Qu©n
	22/10/2014
	x
	
	43
	Lª ThÞ LuyÕn
	
	
	
	

	20
	Lª Duy Huy
	15/11/2014
	x
	
	42
	TrÇn ThÞ YÕn
	
	
	
	

	21
	§Æng Gia B¶o
	21.11.2014
	x
	
	42
	TrÇn ThÞ Oanh
	
	
	
	

	22
	§Æng V¨n §øc
	30.11.2014
	x
	
	42
	Chu ThÞ V©n Anh
	
	
	
	

	23
	Ng  Xu©n Tr­​êng
	28.01.2015
	x
	
	40
	TrÇn ThÞ Liªn
	
	
	
	

	24
	Lª HuyÒn Lan
	11.02.2015
	
	x
	39
	Bïi ThÞ Lan
	
	
	
	

	25
	Lª Cao NhËt Linh
	12.03.2015
	x
	
	38
	Cao Kim Anh
	
	
	
	

	26
	Lª DiÖu Anh
	14.03.2015
	
	x
	38
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	

	27
	Lª TuÖ Nhi
	15.04.2015
	
	x
	37
	§ç ThÞ H»ng
	
	
	
	

	28
	Lª Sü TuÊn Vò
	22.04.2015
	x
	
	37
	Ph¹m ThÞ Thªu
	
	
	
	

	29
	Tr​g Träng khang
	29.04.2015
	x
	
	37
	TrÞnh ThÞ L©n
	
	
	
	

	30
	TrÇn ThÞ Thu         
	06.05.2015
	
	x
	36
	Ph¹m ThÞ V©n
	
	
	
	

	31
	Trương Trọng  §¹i
	07.05.2015
	x
	
	36
	Phïng T  Thu HiÒn
	
	
	
	

	32
	Trư​¬ng Träng Anh
	08.05.2015
	x
	
	36
	§µo ThÞ Thóy
	
	
	
	

	33
	§ç TÊt §¹i
	08.05.2015
	x
	
	36
	Lª ThÞ QuÝ
	
	
	
	

	34
	§ç TÊt §ång
	08.05.2015
	x
	
	36
	Lª ThÞ QuÝ
	
	
	
	

	35
	Trương   Bảo An
	08.05.2015
	x
	
	36
	Nguyễn Thị Tình
	
	
	
	

	36
	Trần  Phương Thảo
	01.06.2015
	
	x
	35
	Vũ Thị Thêu
	
	
	
	

	37
	Lê Nam Cường
	15.06.2015
	x
	
	35
	Lê Thị Ly
	
	
	
	

	38
	Lê Đăng  Khang
	01.08.2015
	x
	
	33
	Trương Thị Hoàn
	
	
	
	

	39
	Đặng  Khánh Nhi
	02.09.2015
	
	x
	32
	Phạm Thị Doan
	
	
	
	

	40
	Lê Thị Lan Anh
	07.11.2015
	
	x
	30
	Lưu T Thu Phương
	
	
	
	

	41
	Trương Thùy Anh
	12.11.2015
	
	x
	30
	Lê Thị Ngoan
	
	
	
	

	42
	 Lê Văn Thành 
	23.11.2015
	x
	
	30
	Lê Thị Lý
	
	
	
	

	43
	Lê Sỹ Thương
	24.11.2015
	x
	
	30
	Lê Thị Mến
	
	
	
	

	44
	 Trần linh Chi
	30.12.2015
	
	x
	29
	Lê Kim Oanh
	
	
	
	

	45
	Lê Ngọc Anh
	16.01.2016
	
	x
	28
	Cao Bích Hà
	
	
	
	

	46
	Lê An Nguyên
	05.04.2016
	
	x
	25
	Phạm Thị Lê
	
	
	
	

	47
	Trương Minh Ngọc
	16.04.2016
	
	x
	25
	Hà Thị Xuân
	
	
	
	

	48
	Trần Tùng Dương
	05.05.2016
	x
	
	24
	Ng Thị Hường
	
	
	
	

	49
	Bùi Thị Diệp Chi
	05.2015
	
	x
	24
	Lê Thị Thảo
	
	
	
	

	50
	Trương Thùy Tú Anh
	15.02.2015
	
	x
	39
	Lê ThịXinh
	
	
	
	


                                                                                                                                  Người Lập Danh Sách

                                                                                                                                             Lê Thị Xinh        

                                     DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/6 /2018
                                                     THÔN: 4 Xã Thiệu Trung- Huyện thiệu Hóa- Tha h Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Ng  Quang Huy
	24.05.2013
	x
	
	60
	TrÇn ThÞ HiÒn
	
	
	
	

	2
	TrÇn V¨n Ngµ
	06.07.2013
	x
	
	58
	NguyÔn ThÞ Lan
	
	
	
	

	3
	§Æng V¨n Lan
	13.08.2013
	x
	
	57
	NguyÔn ThÞ Phin
	
	
	
	

	4
	Dư​¬ng ThÞ BÐ
	22.08.2013
	
	x
	57
	Lª ThÞ Ph​ư¬ng
	
	
	
	

	5
	Lª V¨n KiÖt
	09.09.2013
	x
	
	56
	D­​¬ng ThÞ Lý
	
	
	
	

	6
	Ng  Hång Nguyªn
	27.08.2013
	x
	
	57
	Lª ThÞ Thóy
	
	
	
	

	7
	§ỗ Trường An
	29.12.2013
	x
	
	53
	TrÇn ThÞ T­​¬i
	
	
	
	

	8
	Lª Huy Hoµng
	30.01.2014
	x
	
	52
	Ph¹m ThÞ Thao
	
	
	
	

	9
	Mai ThÞ Trang
	21.02.2014
	
	x
	51
	NguyÔn ThÞ Thóy
	
	
	
	

	10
	NguyÔn Xu©n B¶o
	21.03.2014
	x
	
	50
	Lª Phư​¬ng Hoa
	
	
	
	

	11
	TrÇn Tó Anh
	09.04.2014
	
	x
	49
	Bïi ThÞ Sù
	
	
	
	

	12
	 Lª Duy Th¾ng
	26.08.2014
	x
	
	45
	§µo ThÞ Ph­​¬ng
	
	
	
	

	13
	Lª Duy Khang
	09.09.2014
	x
	
	44
	Ng ThÞ Lan Anh
	
	
	
	

	14
	Ng TuÊn KiÖt
	16.09.2014
	x
	x
	44
	Lª ThÞ Tù
	
	
	
	

	15
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	18.10.2014
	
	
	43
	Tr­​¬ng ThÞ Lý
	
	
	
	

	16
	Lª Duy H¶i
	08.01.2014
	x
	x
	52
	Lª ThÞ Hång
	
	
	
	

	17
	Lª Ngäc YÕn
	02.11.2014
	
	
	42
	Lª ThÞ T×nh
	
	
	
	

	18
	NguyÔn Xu©n Sang
	16.11.2014
	x
	
	42
	Hoµng ThÞ Th×n
	
	
	
	

	19
	TrÇn V¨n Nam
	28.01.2015
	x
	x
	40
	Lª ThÞ HuyÒn
	
	
	
	

	20
	TrÇn H¶i YÕn
	13.02.2015
	
	x
	39
	ThiÒu ThÞ Dung
	
	
	
	

	21
	Ng Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	38
	Lê Thị Lệ
	VL
	
	
	

	22
	TrÇn §×nh §øc Tµi
	26.04.2015
	x
	x
	37
	TrÇn ThÞ YÕn
	v
	
	
	

	23
	Lê Anh Thư
	14.05.2015
	
	x
	36
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	

	24
	Le khanh Linh
	12.06.2015
	
	
	35
	Trịnh Thị Vinh
	
	
	
	

	25
	Lê Văn Dương
	26.07.2015
	x
	x
	34
	Lê Thị Phương
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	26.08.2015
	
	
	33
	Vũ Thị Mừng
	
	
	
	

	27
	Lê Sỹ Hùng
	19.09.2015
	x
	x
	32
	Nguyễn Thị Hiếu
	
	
	
	

	28
	Đỗ bảo Châu
	23.10.2015
	
	
	31
	Trần Thị Tươi
	
	
	
	

	29
	Trần Đình Đạt
	01.11.2015
	x
	x
	30
	Lê Thị Thủy
	
	
	
	

	30
	Trần Thị Huyền     
	21.10.2015
	
	
	31
	Nguyễn Thị Lan
	
	
	
	

	31
	Trịnh Văn Hợp
	27.11.2015
	x
	
	30
	Dương Thị Lý
	
	
	
	

	32
	Ng Hồng Quân
	27.11.2015
	x
	x
	30
	Trần Thị Loan
	VL
	
	
	

	33
	Lê Thảo Nhi
	25.12.2015
	
	
	29
	Cao Thị Dương
	
	
	
	

	34
	Lê Duy Thịnh
	12.01.2016
	x
	x
	28
	Ng Thị Lan Anh
	
	
	
	

	35
	Trần Quỳnh Chi
	30.01.2016
	
	x
	28
	Lê Thị Phượng
	
	
	
	

	36
	Lê Thảo Nguyên
	20.03.2016
	
	
	26
	Nguyễn Thị Dung
	
	
	
	

	37
	Ng Quốc Cường
	29.03.2016
	x
	
	26
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	
	

	38
	Trần Đình Tư
	27.04.2016
	x
	
	25
	Nguyễn Thị Tằm
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	38
	Lê Thị Lệ
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thanh Trúc
	20.04.2016
	
	
	25
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	

	41
	Lê Duy Thiên
	10.05.2016
	x
	
	24
	Lê Thị Hồng
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Thị Tuệ Anh
	23.02.2015
	
	x
	39
	Nguyên Thị Trang
	VL
	
	
	

	43
	Nguyễn Xuân Mạnh
	
	x
	
	
	Lê Thị Dung
	VL
	
	
	

	44
	Hoàng Lê Dương
	21.05.2014
	x
	
	48
	Lê Thị Linh
	VL
	
	
	


                                                                                                                                    Người Lập Danh Sách

                                                                                                                                           Lê Thị Xinh        
                                             DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/6 /2018
                                                               THÔN: 3 Xã Thiệu Trung- Huyện thiệu Hóa- Tha h Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Lª ThÞ TuyÕt 
	06.06.2013
	
	x
	59
	Lª ThÞ Long
	
	
	
	

	2
	Ph  Kh¸nh HuyÒn
	17.07.2013
	
	x
	58
	Lª ThÞ LÞch
	
	
	
	

	3
	TrÇn V¨n Kh¶i
	04.08.2013
	x
	
	57
	NguyÔn ThÞ Nga
	
	
	
	

	4
	TrÇn V¨n Phó
	10.08.2013
	x
	
	57
	Lª ThÞ T©m
	
	
	
	

	5
	Trần Khánh Vy
	24.11.2013
	
	x
	54
	Trần Thị Thêm
	
	
	
	

	6
	Trần T Thu Hoài
	25.10.2013
	
	x
	55
	Trần Thị Nụ
	
	
	
	

	7
	TrÇn V¨n Hưng
	13.09.2013
	x
	
	56
	NguyÔn ThÞ ThiÕt
	
	
	
	

	8
	TrÇn Thanh Tùng
	13.10.2013
	x
	
	55
	Lª ThÞ Lan
	
	
	
	

	9
	TrÇn V¨n Long
	28.09.2013
	x
	
	56
	NguyÔn ThÞ Liªn
	
	
	
	

	10
	TrÇn §øc Th¸i
	04.11.2013
	x
	
	54
	NguyÔn ThÞ Mai
	
	
	
	

	11
	TrÇn V¨n NhÊt
	17.11.2013
	x
	
	54
	Lª ThÞ Lan
	
	
	
	

	12
	Lª §¨ng Hai
	26.12.2013
	x
	
	53
	Hµ ThÞ H­​êng
	
	
	
	

	13
	TrÇn ThÞ Mai
	13.12.2013
	
	x
	53
	TrÇn V¨n Hîp
	
	
	
	

	14
	TrÇn V¨n TuÊn
	26.06.2013
	x
	
	59
	NguyÔn ThÞ H¹nh
	
	
	
	

	15
	TrÇn V¨n §¨ng
	07.01.2014
	x
	
	52
	§ç ThÞ Thóy
	
	
	
	

	16
	Lª YÕn Nhi
	17.01.2014
	
	x
	52
	TrÇn ThÞ Ninh
	
	
	
	

	17
	TrÇn ThÞ G¸i
	19.01.2014
	
	x
	52
	NguyÔn ThÞ Th¶o
	
	
	
	

	18
	Lª Ngäc H©n
	17.04.2014
	
	x
	49
	Lª ThÞ Thu
	
	
	
	

	19
	Lª Sü TuÊn KiÖt
	20.04.2014
	x
	
	49
	Lª ThÞ D¸ng
	
	
	
	

	20
	 Lª §¨ng KiÖt
	02.03.2014
	x
	
	50
	Ph¹m ThÞ HuÕ
	
	
	
	

	22
	Lª Do·n Nguyªn
	13.06.2014
	x
	
	47
	Lª ThÞ Hång
	
	
	
	

	23
	Lª B¶o Ngäc
	27.07.2014
	
	x
	46
	§ç ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	

	24
	Lª Duy Th¸i
	02.08.2014
	x
	
	45
	TrÞnh ThÞ HuÖ
	
	
	
	

	25
	Lª ThÞ Linh §an
	27.08.2014
	
	x
	45
	Trư​¬ng ThÞ Minh
	
	
	
	

	26
	TrÇn V¨n Khang
	20.10.2014
	x
	
	43
	Ph¹m ThÞ Duyªn
	
	
	
	

	27
	Lª Th¶o Nhi
	27.10.2014
	
	x
	43
	TrÇn ThÞ Hoa
	
	
	
	

	28
	TrÇn ThÞ Gia Nhi
	10.11.2014
	
	x
	42
	§oµn ThÞ Xu©n
	
	
	
	

	29
	TrÇn V¨n Dòng
	31.03.2015
	x
	
	38
	NguyÔn ThÞ TuyÕt
	
	
	
	

	30
	Lê Văn Tam
	01.04.2015
	x
	
	37
	Lª ThÞ Hµ
	
	
	
	

	31
	Lê Đăng Phong
	06.6.2015
	x
	
	35
	Lê Thị Vân
	
	
	
	

	32
	Trịnh Bá Phát
	2.10.2015
	x
	
	31
	Trần Thị Hỷ
	
	
	
	

	33
	Lê  Tuấn Tú
	14.10.2015
	x
	
	31
	Nguyễn Thị Dáng
	
	
	
	

	34
	Lê Thị Hồng
	11.11.2015
	
	x
	30
	Lê Thị Ngọc
	
	
	
	

	35
	Lê ThuHoài
	08.11.2015
	
	x
	30
	Nguyễn T Hương
	
	
	
	

	36
	Trần Minh Tuấn
	30.11.2015
	x
	
	30
	Hà T Mỹ Hạnh
	
	
	
	

	37
	Trần văn Thái 
	06.11.2013
	   x
	
	30
	Lê Kim Oanh
	
	
	
	

	38
	  Lê Minh Khánh
	25.12.2015
	 
	x
	29
	Lê Thị Minh
	
	
	
	

	39
	Lê Bảo Ngọc
	31.01.2016
	
	x
	28
	Trần Thị Nga
	
	
	
	

	40
	Lê Thị Gái
	14.01.2016
	
	x
	28
	Nguyễn Thị Năm
	
	
	
	

	41
	Trần văn Thiện
	12.02.2016
	x
	
	27
	Lê Thị Tâm
	
	
	
	

	42
	Trần khánh Linh
	23.03.2016
	
	x
	26
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	

	43
	Trần văn Đại
	03.03.2016
	x
	
	26
	Lò Thị Bạch
	
	
	
	

	44
	Lê Thị Như
	16.04.2016
	
	x
	25
	Trịnh Thị Thủy
	
	
	
	

	45
	Trần Mai Tú
	20.05.2016
	
	x
	24
	Trần Thị Hiền
	
	
	
	

	48
	Trần Diệp Chi
	12/082013
	
	x
	57
	Lê Thị Chanh
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                                        Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM  2018
                                                          Thôn  5. Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	Ngày sinh
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	Lê Thị Kim Anh
	29/05/2013
	
	x
	60
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	2
	Ng  Văn Minh
	08/06/2013
	X
	
	59
	Lê Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Cao Nguyên
	30/09/2013
	x
	
	56
	Võ Thị Thơ
	
	
	
	
	
	

	4
	Ng  Hoàng Minh
	21/10/2013
	x
	
	55
	Lê Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Đức Thịnh
	07/10/2013
	x
	
	55
	Nguyễn Thị Bính
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Duy Phong
	20/10/2013
	x
	
	55
	Lê Thị Liên
	
	
	
	
	
	

	7
	Lê Quang Mãi
	30/10/2013
	x
	
	55
	Hoàng Thị Phượng
	
	
	
	
	
	

	8
	Đỗ Quỳnh Anh
	22.11.2013
	
	x
	54
	Đặng Thị Sâm
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Thị Mai Anh
	28/11/2013
	
	x
	54
	Phùng Kiều Hoa
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Quốc Chung
	28/11/2013
	x
	
	54
	Phùng Kiều Hoa
	
	
	
	
	
	

	11
	Pham Văn Việt
	20/01/2014
	x
	
	52
	Lê Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	12
	Lê Thu Hà
	23/04/2014
	
	x
	49
	Ng  Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	13
	Dương Minh Khê
	08/04/2014
	x
	
	49
	Nguyễn Thị Linh
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Thanh Thúy
	08/05/2014
	
	x
	48
	Phạm Thị Phong
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Văn An
	29/05/2014
	x
	
	48
	Lê Thị Thúy
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Văn Tùng
	18/02/2014
	x
	
	51
	Lê Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	17
	Ng Khả Doanh
	29/03/2014
	
	x
	50
	Lê Thị Thanh Bình
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Linh Mỹ
	23/04/2014
	
	x
	49
	Lê Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Minh Đức
	09/06/2014
	x
	
	47
	Trần Thị Hải Yến
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Hoàng Phát
	17/06/2014
	x
	
	47
	Lê Thị Lài
	
	
	
	
	
	

	21
	Đinh Thế Anh
	15/07/2014
	x
	
	46
	Trần Thị Cúc
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thùy linh
	24/07/2014
	
	x
	46
	Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Kim Thành
	24/07/2014
	x
	
	46
	Bùi Thanh Hằng
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Như Quỳnh
	11/08/2014
	
	x
	45
	Bùi Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Kim Ngân
	23/08/2014
	
	x
	45
	Phạm Thị Sen
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Phúc Nhi
	28/08/2014
	
	x
	45
	Lê Thị Mạnh
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Anh Thư
	01/09/2014
	
	x
	44
	Trương Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	28
	Lê Khánh Hòa
	12/09/2014
	
	x
	44
	Nguyễn Thị Long
	
	
	
	
	
	

	29
	Đặng Anh Quân
	29/09/2014
	x
	
	44
	Nguyễn Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Quốc Khanh
	08/10/2014
	x
	
	43
	Hà Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	31
	Lê Thị Trâm
	11/10/2014
	
	x
	43
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Tuyết Nhi
	22/10/2014
	
	x
	43
	Trần Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Cao Nguyên
	25/10/2014
	x
	
	43
	Phạm Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	34
	Lê Hải Băng
	21/10/2014
	
	x
	43
	Đặng Thị Bảy
	
	
	
	
	
	

	35
	Lê Bá  Minh
	14/12/2014
	x
	
	41
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	
	
	

	36
	Lê Gia Linh
	16/01/2015
	
	x
	40
	Trần Thị Thu
	
	
	
	
	
	

	37
	Lê Cao M   Châu
	26/01/2015
	
	x
	40
	Cao Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	38
	Đặng   Tuấn Anh
	09/01/2015
	x
	
	40
	Lê Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	39
	Đỗ Xuân Trọng
	12/02/2015
	x
	
	39
	Đỗ Thu Hương
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê Thị Linh Chi
	15/03/2015
	
	x
	38
	Lê thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	41
	Lê Thị Bảo An
	25/03/2015
	
	x
	38
	Lê Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Văn Vân
	05/05/2015
	x
	
	36
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Kim Ánh
	27/05/2015
	
	x
	36
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	44
	Trần Thanh Thảo
	28/06/2015
	
	x
	35
	Lê Thị Phượng
	
	
	
	
	
	

	45
	Lê Tuyết Mai
	09/07/2015
	
	x
	34
	Trần Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	46
	Lê Ngọc Diệp
	03/08/2015
	
	x
	33
	Trịnh Thị nhung
	
	
	
	
	
	

	47
	Lê An Khánh
	24/08/2015
	x
	
	33
	Trần Thị Thúy
	
	
	
	
	
	

	48
	Thiều Thanh Nhàn
	13/09/2015
	
	x
	32
	Trần Kiều Thư
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Mai Anh
	27/09/2015
	
	x
	32
	Trịnh Thị Thuộc
	
	
	
	
	
	

	50
	Lê Tố Uyên
	02/10/2015
	
	x
	31
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	51
	Vũ Thị Hoa
	20/10/2015
	
	x
	31
	Hà Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	52
	Ng Thị Hương
	28/10/2015
	
	x
	31
	Văn Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	53
	Lê Ngọc Thảo Anh
	05/06/2015
	
	x
	36
	Võ Thanh Thảo
	
	
	
	
	
	

	54
	Ng Thanh Kiều
	06/04/2014
	
	x
	49
	Vũ Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	55
	Lê Hải Đăng
	08/03/2015
	x
	
	38
	Trần Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	56
	Lê Nguyên Anh
	20/12/2013
	x
	
	53
	Lê Viết Lâm
	
	
	
	
	
	

	57
	Nguyễn Đình Sang
	15/04/2014
	x
	
	49
	Đinh Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	58
	Lê Ngọc Trí
	25/08/2015
	x
	
	33
	Lê Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	59
	Vũ Thị Nguyệt
	21/09/2015
	
	x
	32
	Vũ Thị Thiệu
	
	
	
	
	
	

	60
	Lê Phương Thảo
	13/10/2015
	
	x
	31
	Trương Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	61
	Lê Văn Dương
	22/11/2015
	x
	
	30
	Nguyễn Thị Xinh
	
	
	
	
	
	

	62
	Lê Văn Hùng
	08/12/2015
	x
	
	29
	Nguyễn Vân Anh
	
	
	
	
	
	

	63
	Lê Thị Nhân
	19/12/2015
	
	x
	29
	Lê Thị Xuyên
	
	
	
	
	
	

	64
	Lê Cẩm Tú
	25/03/2016
	
	x
	26
	Trần Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	65
	Trịnh Thị Ngân
	09/04/2016
	
	x
	25
	Lê Thị Ngọc
	
	
	
	
	
	

	66
	Nguyễn Đức Anh
	03/06/2015
	x
	
	23
	Đặng Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	67
	Vũ Tú Nhi
	18/05/2015
	
	x
	36
	Vũ Thị Tú
	
	
	
	
	
	

	68
	Lê Văn Tân
	27/11/2015
	x
	
	30
	Nguyễn Vân Anh
	
	
	
	
	
	

	69
	Hoàng Thu Thảo
	25/11/2013
	
	x
	54
	Lê thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	70
	Lê Xuân Trường
	12/07/2016
	x
	
	22
	Trần Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	71
	Đặng Vinh Quang
	24/08/2016
	x
	
	21
	Nguyễn Thị Tú
	
	
	
	
	
	

	72
	Lê Cao Duy
	08/09/2016
	x
	
	20
	Nguyễn Thị Phúc
	
	
	
	
	
	

	73
	Lê Khánh Chi
	17/10/2016
	
	x
	19
	Phạm thị Xoan
	
	
	
	
	
	

	74
	Lê Anh Khoa
	01/12/2016
	x
	
	17
	Trịnh Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	75
	Mai Bảo Trang
	07/12/2016
	
	x
	17
	Lê Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	76
	Lê sĩ Nhẫn
	25/12/2016
	x
	
	17
	Lê Thị Tình
	
	
	
	
	
	

	77
	Ninh Kim Oanh
	03/03/2017
	
	x
	14
	Lê Thị Nguyên
	
	
	
	
	
	

	78
	Đặng tuấn Vũ
	15/03/2017
	x
	
	14
	Lê Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	79
	Lê NHư Đại
	25/03/2017
	x
	
	14
	Lê Thị Huệ
	
	
	
	
	
	

	80
	Nguyễn Gia Linh
	18/03/2017
	
	x
	14
	Lê Thị Nhài
	
	
	
	
	
	

	81
	Lê Hà Phương
	25/04/2017
	
	x
	13
	Lê Thị loan
	
	
	
	
	
	

	82
	Nguyễn Vân Anh
	12/04/2017
	x
	
	13
	Trần Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	83
	Lê Đăng Khoa
	06/06/2017
	x
	
	11
	Lê Thị Tỵ
	
	
	
	
	
	

	84
	Lê Văn Lọc
	10/06/2017
	x
	
	11
	Lê Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	85
	Lê Phương Nhi
	23/06/2017
	
	x
	11
	Lê thị liên
	
	
	
	
	
	

	86
	Vũ Hồng Việt
	03/07/2017
	x
	
	10
	Lê Thanh Thảo
	
	
	
	
	
	

	87
	Lê Thảo Vy
	12/07/2017
	
	x
	10
	Lê Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	88
	Trần Minh Trang
	20/07/2017
	
	x
	10
	Trương Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	89
	Đỗ Quốc huy
	09/08/2017
	x
	
	9
	Phạm Thị Sâm
	
	
	
	
	
	

	90
	Lê Đức Anh
	06.08.2017
	x
	
	9
	Phạm Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	91
	Lê An Khánh
	25.08.2017
	
	x
	9
	Nguyễn Thị Diễm
	
	
	
	
	
	

	92
	Lê Minh Trang
	23.08.2017
	
	x
	9
	Cao Thị Hường
	
	
	
	
	
	

	93
	Nguyễn Mai Anh
	27.10.2017
	
	x
	7
	Trương Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	94
	Nguyễn Nhật Nam
	02.11.2017
	x
	
	6
	Đặng Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	95
	Lê Thanh Trúc
	25.11.2017
	
	x
	6
	Lê Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	96
	Lê Thị Phúc
	13.12.2017
	x
	
	5
	Hoàng Thị Phượng
	
	
	
	
	
	

	97
	Lê Bình Minh
	07.01.2018
	
	x
	4
	Trần Thị Thúy
	
	
	
	
	
	

	98
	Lê Thùy Chi
	13.01.2018
	
	x
	4
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	
	
	

	99
	Lê Tuấn Phong
	21.01.2018
	x
	
	4
	Lê Thị Lài
	
	
	
	
	
	

	100
	Nguyễn Nhật Lâm
	01.02.2018
	x
	
	3
	Tống Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	101
	Trần Anh Khôi
	09.02.2018
	x
	
	3
	Dương Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	102
	Đặng Diệp Châu
	09.02.2018
	
	x
	3
	Nguyễn Thị Mơ
	
	
	
	
	
	

	103
	Trần Đại Quang
	27.01.2018
	x
	
	4
	Dương Thị Xinh
	
	
	
	
	
	

	104
	Vũ Trúc Phương
	20.02.2018
	
	x
	3
	Lê Thị Nga
	
	
	
	
	
	

	105
	Lê Thị Hạnh
	25.03.2018
	
	x
	2
	Lê Thị Hoa
	
	
	
	
	
	

	106
	Lê Thị Hoa
	10.05.2018
	
	x
	1
	Trần Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	
	Lê Yến Nhi
	03.08.2015
	
	x
	
	Lê Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Văn Hồng Phúc
	08.07.2017
	x
	
	
	Trần Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	

	
	Lê Doãn Duy
	06.09.2016
	x
	
	
	Lê Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	
	Lê Văn Tuyên
	
	x
	
	
	Nguyễn Thị Hương
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàng Mai Anh
	28.03.2017
	
	X
	
	Lê Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Tổng hợp trang:



















Số trẻ dưới 5 tuổi:……………………
Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

   Ngày 01.tháng 6.năm 2018

Người làm báo cáo









Thường trực BĐH xã

( ký tªn ,®ãng dÊu)                                                                                                           ( ký tªn,®ãng dÊ

                                             DANH SÁCH TRẺ 6 - 60 THÁNG UỐNG VTMA  NGÀY 03/12/ NĂM 2018
                                                                                                   THÔN: 1
	TT
	      Họ và tên trẻ  
	  Ngày sinh
	     Giới
	   Tháng tuổi
	        Họ tên bố ,mẹ
	      Số viên

	
	
	
	Nam
	 Nữ
	
	
	

	1
	Lê Thị Phượng
	11.11.2013
	
	x
	60
	Lê Thị Thương
	VL

	2
	Ng ViÖt Hoµng
	11.11.2013
	x
	
	60
	Hµ ThÞ Thñy
	

	3
	Lª ThÞ YÕn Nhi
	27.11.2013
	
	x
	60
	Ph¹m ThÞ Giang
	

	4
	Ph¹m TuÊn Hïng
	11.11.2013
	x
	
	60
	TrÇn ThÞ YÕn
	v

	5
	Lª Duy Nam
	26.12.2013
	x
	
	59
	Ph¹m ThÞ T×nh
	

	7
	Ph¹m Thanh Chóc
	06.01.2014
	
	x
	58
	NguyÔn ThÞ Ngäc
	

	8
	Lª Thïy Linh
	26.01.2014
	
	x
	58
	Lª ThÞ Thôy
	

	9
	Vò Bïi Minh H​¬ng
	11.02.2014
	
	x
	57
	Bïi ThÞ Th«ng
	

	10
	Ph¹m TuÊn  §¹t
	07.03.014
	x
	
	56
	Ph¹m V¨n Thanh
	

	11
	Ph¹m V¨n Quang
	17.03.2014
	x
	
	56
	Vò ThÞ Thư​¬ng
	

	12
	Lª B¶o Ngäc
	03.04.2014
	
	x
	55
	Vò ThÞ V©n
	

	13
	Ph¹m TiÕn §¹t
	15.06.2014
	x
	
	53
	Hoang ThÞ Ph​­îng
	

	14
	Ph¹m ViÖt Hoµng
	16.06.2014
	x
	
	53
	Lª ThÞ Thñy
	

	15
	Lª §×nh Phóc
	19.07.2014
	x
	
	52
	Lª Thïy Linh
	

	16
	Lª §×nh Minh
	08.07.2014
	x
	
	52
	NguyÔn ThÞ HiÒn
	

	17
	Ph¹m T  B¶o Trang
	29.09.2014
	
	x
	50
	Lª ThÞ HuÕ
	

	18
	Ph¹m Minh Qu©n
	09.10.2014
	x
	
	49
	§ç ThÞ Hång V©n
	

	19
	Ph¹m V¨n NhÊt
	08.11.2014
	x
	
	48
	Lª ThÞ Nga
	

	20
	Ph¹m V¨n S¬n
	08.11.2014
	x
	
	48
	TrÞnh ThÞ H¶o
	

	21
	Ph¹m Thanh Mai
	05.12.2014
	
	x
	47
	Trinh  ThÞ Hµ
	

	22
	Lª Minh Th​­
	14.12.2014
	
	x
	47
	Ph¹m ThÞ Hoa
	

	23
	Ng  Quúnh Như​
	19.12.2014
	
	x
	47
	Vò ThÞ Th¾m
	

	24
	Ph¹m Trung Kiªn
	19.12.2014
	x
	
	47
	TrÇn ThÞ Thùc
	

	25
	Ph¹m T  Ch©u Anh
	15.02.2015
	
	x
	45
	Phan ThÞ Hßa
	

	26
	Ph¹m ThÞ  yÕn Nhi
	20.02.2015
	
	x
	45
	NguyÔn ThÞ Loan
	

	28
	Ph¹m Thïy D­​¬ng
	01.03.2015
	
	x
	44
	ThiÒu ThÞ Hµ
	

	29
	Ph¹m   B¶o Trang
	05.03.2015
	
	x
	44
	Ng  ThÞ Ph­​¬ng
	

	30
	Ph¹m   B¶o Ch©u
	17.03.2015
	
	x
	44
	NguyÔn ThÞ H¶i
	

	31
	Lª TiÕn §¹t
	19.04.2015
	x
	
	43
	NguyÔn ThÞ H­​¬ng
	

	32
	Ph¹m Hïng QuyÒn
	18.02.2015
	x
	
	45
	§µo T  Thanh T©m
	

	33
	Ph¹m V¨n Th¶o
	22.04.2015
	x
	
	43
	Ph¹m ThÞ Thao
	

	34
	Lê Ng  Tuấn Anh
	19.05.2015
	
	x
	42
	Nguyễn Thị Thúy
	

	35
	 Phạm Văn Nam
	24.05.2015
	x
	
	45
	Lê bảo Ngọc
	

	36
	Phạm Tuấn Tú
	20.06.2015
	x
	
	41
	Hoàng Thị Minh
	

	37
	Lê Khánh Huyền
	23.06.2015
	
	x
	41
	Nguyễn Thị Vui
	

	38
	Phạm Anh Gia Tiên
	30.07.2015
	x
	
	40
	Mạch Thị Nguyện
	

	39
	Phạm Linh Đan
	13.08.2015
	
	x
	39
	Vũ Thị Sáu
	

	40
	Phạm Gia bảo Nhi
	17.08.2015
	
	x
	39
	Lê Hồng Sao Linh
	

	41
	Phạm Văn Bach
	20.08.2015
	x
	
	39
	Hà Thị Tâm
	

	42
	Phạm Hoàng Đại
	04.09.2015
	x
	
	38
	Nguyễn Thị Gái
	

	43
	Phạm Trung Tiên
	25.09.2015
	x
	
	39
	Đỗ Thị Xuân Quỳnh
	

	44
	Phạm Minh Quân
	07.09.2015
	x
	
	39
	Nguyễn Thị Hoa
	

	45
	Phạm Tường Vi
	03.10.2015
	
	x
	37
	Dương Thị Hòa
	

	46
	Nguyễn Tuấn Hùng
	10.10.2015
	x
	
	37
	Nguyễn Thị Hoài
	

	47
	Phạm Thị Minh
	12.11.2015
	
	x
	36
	Phạm Thị Mai
	

	48
	Phạm Huyền Anh
	16.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Hợp
	

	49
	Phạm Hải Anh
	18.11.2015
	
	x
	36
	Phạm Thị Hồng
	

	50
	Phạm Anh Thư
	31.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Quỳnh
	

	51
	Lê Mỹ Hạnh
	30.12.2015
	
	x
	35
	Lê Thị Hoàn
	

	52
	Trương Đức Thiện
	17.01.2016
	x
	
	34
	Trần Thị Thu
	

	53
	Vũ Bảo Ngọc
	06.02.2016
	
	x
	33
	Lâm Thị Quý
	

	54
	Đỗ Minh Hùng
	15.02.2016
	x
	
	33
	Phạm Thị Gia
	

	55
	Ng Bích Ngọc
	16.03.2016
	
	x
	32
	Lê Thị Vui
	

	56
	Phạm Thị Bảo Châu
	29.09.2014
	
	x
	50
	Lê Thị Huế
	

	57
	Phạm Đức Nhân
	06.06.2016
	x
	
	29
	Lê Thị Thương
	

	58
	Phạm Minh Quân
	04.08.2016
	x
	
	27
	Lê Thị Tâm
	

	59
	Phạm Khoa Lâm
	02.08.2016
	x
	
	27
	Trịnh Thị Hồng
	v

	60
	Bùi Phạm Hòa An
	16.08.2016
	
	x
	27
	Phạm Thị Hải
	

	61
	Phạm Hải Yến
	04.09.2016
	
	x
	26
	Hoàng Thị Phúc
	

	62
	Phạm Thái Sơn
	05.09.2016
	x
	
	26
	Trần Thị Lệ
	

	63
	Hoàng Minh Phúc
	20.09.2016
	x
	
	26
	Lê Thị Hương
	

	64
	Nguyễn Xuân Huy
	27.09.2016
	x
	
	26
	Nguyễn Thị Phương
	

	65
	Phạm Văn Duy
	25.10.2016
	x
	
	25
	Lê Thị Hải
	

	66
	Phạm Thế Việt
	11.12.2016
	x
	
	23
	Trịnh Thị Hà
	

	67
	Lê Thùy Dương
	02.01.2017
	
	x
	22
	Phạm Thị Hà
	

	69
	Pham Khánh Huyền
	29.01.2017
	
	x
	22
	Nguyễn Thị Gái
	

	70
	Lê Đình Thế Anh
	29.01.2017
	
	
	22
	Phạm Thị Ninh
	

	71
	Phạm Mạnh Vũ
	10.01.2017
	x
	
	22
	Dương Thị Tuyết
	

	72
	Phạm  Hà Phương
	01.03.2017
	
	x
	20
	Lê Ngọc Nương
	

	73
	Phạm  Bách Tùng
	14.03.2017
	x
	
	20
	Trịnh Thị Hảo
	

	74
	Phạm Anh Đức
	03.04.2017
	x
	
	19
	Trần Thị Hoài
	

	76
	Ng Bá Phúc
	24.10.2015
	x
	
	37
	Phạm Thị Trang
	

	77
	Trần Đăng Khoa
	21.05.2017
	x
	
	18
	Lê Thị Thắng
	

	78
	Phạm Gia Linh
	14.06.2017
	
	x
	17
	Trần Thị Lý
	

	79
	Phạm Thanh Trúc
	18.07.2017
	
	x
	16
	Lê Thị Hà
	

	80
	Phạm Văn Chinh
	21.08.2017
	x
	
	15
	Tô Thị Châm
	

	81
	Lê Thị Như
	19.09.2017
	
	x
	14
	Lê Thị Hiền
	

	82
	Lê Thị Kim Chi
	09.10.2017
	
	x
	13
	Phạm Thị Tình
	

	83
	Phạm Thanh Trà
	15.10.2017
	
	x
	13
	Phạm Thị Hiền
	

	84
	Phạm Hải Đăng
	21.10.2017
	x
	
	13
	Ngô Thu Hà
	

	85
	Phạm Thanh Huyền
	06.11.2017
	
	x
	12
	Nguyễn Thị Ngọc
	

	86
	Vũ Đình Vĩ
	13.11.2017
	x
	
	12
	Phạm Thị Bảy
	

	87
	Lê Thị Bảo Ngọc
	13.11.2017
	
	x
	12
	Lê Thị Mai
	

	88
	Phạm Trà My
	14.11.2017
	
	x
	12
	Lê Ngọc Huyền
	

	89
	Phạm Đăng Dương
	20.11.2017
	x
	
	12
	Lê Thị Hạnh
	

	90
	Lê Gia Khánh
	25.09.2016
	
	x
	26
	Nguyễn Thị Vui
	

	91
	Vũ Phương Anh
	03.11.2016
	
	x
	24
	Lê Thị Huyền
	

	92
	Phạm Đăng Khôi
	09.02.2017
	
	x
	21
	Nguyễn Thị Thảo
	

	93
	Phạm Thị Bảo Châu
	29.09.2014
	
	x
	50
	Lê Thị Huế
	

	94
	Phạm Phúc Khang
	19.12.2016
	x
	
	23
	Vi Thị Duyên
	

	95
	Phạm Mạnh Quân
	19.10.2014
	x
	
	49
	Đỗ Hồng Vân
	

	96
	Phạm Lê Huyền Anh
	16.11.2015
	
	x
	36
	Lê Thị Hợp
	

	97
	Vũ Đình Duy Vĩ
	13.11.2017
	x
	
	12
	Phạm Thị Bảy
	

	98
	Phạm Văn Tuấn Hùng
	06.12.2017
	x
	
	11
	Phạm Thị Hoa
	

	99
	Phạm Văn Thắng 
	05.12.2017
	x
	
	11
	Nguyễn Thị Hải
	

	100
	Phạm Thị Kim Ngọc
	26.12.2017
	
	x
	11
	Vũ Thị Thương
	

	101
	Hoàng An Phú
	28.12.2017
	x
	
	11
	Lê Thị Trang
	

	102
	Phạm Văn Anh Quân
	09.01.2018
	x
	
	10
	Nguyễn Thị Phương
	

	103
	Phạm Anh Tùng
	04.03.2018
	x
	
	8
	Trịnh Thị Linh
	

	104
	Phạm Như Quỳnh
	27.03.2018
	
	x
	8
	Nguyễn Thị Hải
	

	105
	Phạm Bảo Ngọc
	14.03.2018
	
	x
	8
	Lê Thị Tâm
	

	106
	Phạm Gia Bảo
	17.05.2018
	x
	
	6
	Lê Thị Hường
	


                                    Mẫu 1:BẢNG TỔNG HỢP  ĐỢT CÂN TRẺ NGÀY 01 THÁNG 06  NĂM 2018
Thôn  4: Xã ThiÖu Trung  Huyện ThiÖu Hãa.Tỉnh Thanh Hoá
	TT
	Họ tên trẻ
	
	Giới
	Tháng tuổi hiện tại
	Họ tên bố hoặc mẹ
	Cân nặng 

( kg)
	Chiều cao

( cm)
	Hiện tại trẻ có bị SDD

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Cân nặng/tuổi
	Chiều cao/ tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SDD
	Không
	SDD
	Không

	1
	Nguyễn  Quang Huy
	24.05.2013
	x
	
	60
	TrÇn ThÞ HiÒn
	
	
	
	
	
	

	2
	TrÇn V¨n Ngµ
	06.07.2013
	x
	
	58
	NguyÔn ThÞ Lan
	
	
	
	
	
	

	3
	§Æng V¨n Lan
	13.08.2013
	x
	x
	57
	NguyÔn ThÞ Phin
	
	
	
	
	
	

	4
	Dư​¬ng ThÞ BÐ
	22.08.2013
	
	
	57
	Lª ThÞ Ph​ư¬ng
	
	
	
	
	
	

	5
	Lª V¨n KiÖt
	09.09.2013
	x
	
	56
	D­​¬ng ThÞ Lý
	
	
	
	
	
	

	6
	Ng  Hång Nguyªn
	27.08.2013
	x
	
	57
	Lª ThÞ Thóy
	
	
	
	
	
	

	7
	§ỗ Trường An
	29.12.2013
	x
	
	53
	TrÇn ThÞ T­​¬i
	
	
	
	
	
	

	8
	Lª Huy Hoµng
	30.01.2014
	x
	
	52
	Ph¹m ThÞ Thao
	
	
	
	
	
	

	9
	Mai ThÞ Trang
	21.02.2014
	
	
	51
	Ng ThÞ Thóy
	
	
	
	
	
	

	10
	NguyÔn Xu©n B¶o
	21.03.2014
	x
	x
	50
	Lª Phư​¬ng Hoa
	
	
	
	
	
	

	11
	TrÇn Tó Anh
	09.04.2014
	
	
	49
	Bïi ThÞ Sù
	
	
	
	
	
	

	12
	 Lª Duy Th¾ng
	26.08.2014
	x
	
	45
	§µo ThÞ Ph­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	13
	Lª Duy Khang
	09.09.2014
	x
	
	44
	Ng ThÞ Lan Anh
	
	
	
	
	
	

	14
	Ng TuÊn KiÖt
	16.09.2014
	x
	x
	44
	Lª ThÞ Tù
	
	
	
	
	
	

	15
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	18.10.2014
	
	
	43
	Tr­​¬ng ThÞ Lý
	
	
	
	
	
	

	16
	Lª Duy H¶i
	08.01.2014
	x
	x
	52
	Lª ThÞ Hång
	
	
	
	
	
	

	17
	Lª Ngäc YÕn
	02.11.2014
	
	
	42
	Lª ThÞ T×nh
	
	
	
	
	
	

	18
	NguyÔn Xu©n Sang
	16.11.2014
	x
	
	42
	Hoµng ThÞ Th×n
	
	
	
	
	
	

	19
	TrÇn V¨n Nam
	28.01.2015
	x
	x
	40
	Lª ThÞ HuyÒn
	
	
	
	
	
	

	20
	TrÇn H¶i YÕn
	13.02.2015
	
	x
	39
	ThiÒu ThÞ Dung
	
	
	
	
	
	

	21
	Ng Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	38
	Lê Thị Lệ
	
	
	
	
	
	

	22
	TrÇn §×nh §øc Tµi
	26.04.2015
	x
	x
	37
	TrÇn ThÞ YÕn
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Anh Thư
	14.05.2015
	
	x
	36
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	
	
	

	24
	Le khanh Linh
	12.06.2015
	
	
	35
	Trịnh Thị Vinh
	
	
	
	
	
	

	25
	Lê Văn Dương
	26.07.2015
	x
	x
	34
	Lê Thị Phương
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	26.08.2015
	
	
	33
	Vũ Thị Mừng
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Sỹ Hùng
	19.09.2015
	x
	x
	32
	Nguyễn Thị Hiếu
	
	
	
	
	
	

	28
	Đỗ bảo Châu
	23.10.2015
	
	
	31
	Trần Thị Tươi
	
	
	
	
	
	

	29
	Trần Đình Đạt
	01.11.2015
	x
	x
	30
	Lê Thị Thủy
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Thị Huyền     
	21.10.2015
	
	
	31
	Nguyễn Thị Lan
	
	
	
	
	
	

	31
	Trịnh Văn Hợp
	27.11.2015
	x
	
	30
	Dương Thị Lý
	
	
	
	
	
	

	32
	Ng Hồng Quân
	27.11.2015
	x
	x
	30
	Trần Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	33
	Lê Thảo Nhi
	25.12.2015
	
	
	29
	Cao Thị Dương
	
	
	
	
	
	

	34
	Lê Duy Thịnh
	12.01.2016
	x
	x
	28
	Ng Thị Lan Anh
	
	
	
	
	
	

	35
	Trần Quỳnh Chi
	30.01.2016
	
	x
	28
	Lê Thị Phượng
	
	
	
	
	
	

	36
	Lê Thảo Nguyên
	20.03.2016
	
	
	26
	Nguyễn Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	37
	Ng Quốc Cường
	29.03.2016
	x
	
	26
	Ng Thị Huyền
	
	
	
	
	
	

	38
	Trần Đình Tư
	27.04.2016
	x
	
	25
	Nguyễn Thị Tằm
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thùy Dung
	08.03.2015
	
	
	38
	Lê Thị Lệ
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê Thị Yến Nhi
	10/06/2016
	
	x
	23
	Tống Thị Lựu
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Thanh Trúc
	20.04.2016
	
	
	25
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	
	
	

	42
	Lê Duy Thiên
	10.05.2016
	x
	
	24
	Lê Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Tuệ Anh
	23.02.2015
	
	x
	39
	Ng Thị Trang
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Xuân Mạnh
	
	x
	
	
	Lê Thị Dung
	
	
	
	
	
	

	45
	Hoàng Lê Dương
	21.05.2014
	x
	
	48
	Lê Thị Linh
	
	
	
	
	
	

	46
	Lê Quốc Bảo
	11/08/2016
	x
	
	21
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	
	
	

	47
	Lê Gia Huy
	19/09/2016
	x
	
	20
	Trần Thị Hoài
	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Xuân Quý
	10/102016
	x
	
	19
	Trịnh Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Khánh Ngọc
	19.12.2016
	
	x
	17
	Phạm Thị Mai
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Văn Tiến
	25.03.2017
	x
	
	14
	Nguyễn Thị Bích
	
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Ánh Dương
	19.04.2017
	
	x
	13
	Phạm Thị Nết
	
	
	
	
	
	

	52
	Lê Văn Lộc
	02.05.2017
	x
	
	12
	Lê Thị Hiền
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần Văn Đạt
	12.05.2017
	x
	
	12
	Trương Thị Hà
	
	
	
	
	
	

	54
	Hà Trần Minh Hậu
	01/08/2015
	
	x
	33
	Trần Thị Hồng
	
	
	
	
	
	

	55
	Lê Thị Thúy Hằng
	12/08/2017
	
	x
	9
	Lê Thị Ngọc
	
	
	
	
	
	

	56
	Lê Thị Thương Thảo
	08/03/2018
	
	x
	2
	Vũ Thị Thùy
	
	
	
	
	
	

	57
	Lê Văn Hai
	07/04/2018
	
	x
	1
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	
	
	

	58
	Lê Thị Tẹt
	09/05/2018
	
	x
	0
	Triệu Thị Kim Chung
	
	
	
	
	
	

	59 
	Nguyễn Xuân Đạt
	23.05.2018
	x
	
	0
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Tuệ Hân
	05.10.2017
	
	x
	
	Nguyễn Thị Ba
	
	
	
	
	
	

	
	Đoàn Quang Vinh
	19.06.2017
	x
	
	
	Lê Thị Hiên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp trang:



















Số trẻ dưới 5 tuổi:……………………
Trong đó trẻ trai có:………….
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD nhẹ cân:……………..
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:…………

Số trẻ bị SDD thấp còi :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

Số trẻ bị SDD cả hai thể :……………
Trong đó trẻ trai có:…………
Trẻ gái có:………....

   Ngày 01.tháng06.năm 2018

Người làm báo cáo









Thường trực BĐH xã

( ký tªn ,®ãng dÊu)                                                                                                           ( ký tªn,®ãng dÊ

                                      DANH SÁCH TRẺ 24 - 60 THÁNG UỐNG THUỐC GIUN NGÀY 01/6 /2018
                                                            THÔN: 6 Xã Thiệu Trung- Huyện thiệu Hóa- Tha h Hóa

	TT
	      Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	           Giới
	Tháng tuổi
	          Họ tên bố mẹ
	   CĐ
	CCĐ
	Số viên
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	NguyÔn §øc T©m
	01.05.2013
	x
	
	60
	NguyÔn ThÞ T​ư¬i
	
	
	
	

	2
	Vò ThÞ B¶o Ch©m
	02.05.2013
	
	x
	60
	Lª ThÞ H¶i
	
	
	
	

	3
	Lª v¨n TuÊn KiÖt
	13 .08.2013
	x
	
	57
	Ph¹m ThÞ Thñy
	
	
	
	

	4
	TrÞnh Hµ Anh
	23.08.2013
	
	x
	57
	§Æng ThÞ DiÖn 
	VL
	
	
	

	5
	NguyÔn Träng Dòng
	25.10.2013
	x
	
	55
	ThiÒu ThÞ Tó
	
	
	
	

	6
	Lª ThÞ Hµ Linh
	11.12.2013
	
	x
	53
	Lª ThÞ Hµ
	
	
	
	

	7
	Lª ThÞ Thanh Th¶o
	08.01.2014
	
	x
	52
	Qu¶n ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	

	8
	§Æng HiÒn Chi
	19.02.2014
	
	x
	51
	Hoµng ThÞ HiÒn
	
	
	
	

	9
	Lª Ngäc §øc
	07.03.2014
	x
	
	50
	Lª ThÞ Thoa
	
	
	
	

	10
	Lª ThÞ Kh¸nh Linh
	19.03.2014
	
	x
	50
	Trư¬ng ThÞ Quúnh
	
	
	
	

	11
	TrÞnh V¨n Hoµng
	03.04.2014
	x
	
	49
	Ph¹m ThÞ Ph­​îng 
	
	
	
	

	12
	§Æng HuyÒn DiÖu 
	18.06.1014
	
	x
	47
	Lª ThÞ Thïy Linh
	
	
	
	

	13
	Vò §×nh Cư​êng
	23.06.2014
	x
	
	47
	NguyÔn ThÞ S​ù 
	
	
	
	

	14
	§Æng ThÞ Loan
	20.07.2014
	
	x
	45
	Lª ThÞ H¶i
	
	
	
	

	15
	TrÇn Thóy An
	15.09.2014
	
	x
	44
	Ph¹m ThÞ ThiÖu
	
	
	
	

	16
	Lª Nam Anh
	16.09.2014
	x
	
	44
	Lª ThÞ H­​¬ng
	
	
	
	

	17
	Cao DiÖu Anh
	10.10.2014
	
	x
	43
	Ng  ThÞ Ph­​îng  
	
	
	
	

	18
	TrÞnh ThÞ Ngäc BÝch
	05.11.2014
	
	x
	42
	NguyÔn ThÞ HuyÒn
	
	
	
	

	19
	Vò TuÖ L©m
	08.11.2014
	
	x
	42
	NguyÔn ThÞ Hoa
	
	
	
	

	20
	Bïi ThÞ C¸t Tư​êng
	18.01.2014
	
	x
	52
	Ph¹m ThÞ B¾c
	
	
	
	

	21
	NguyÔn YÕn  Nhi
	14.12.2014
	
	x
	41
	Ph¹m ThÞ H​­¬ng
	
	
	
	

	22
	Ph¹m ThÕ §¹t
	25.03.2015
	x
	
	38
	Vò ThÞ An
	
	
	
	

	23
	Lª ThÞ Hoµi
	07.04.2015
	
	x
	37
	NguyÔn ThÞ Hµ
	
	
	
	

	24
	Vò  Ng Thïy Anh
	14.04.2015
	x
	
	37
	NguyÔn ThÞ Hße
	
	
	
	

	25
	Hà Thị Như Bình
	04.08.2015
	
	x
	33
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	
	

	26
	Trịnh Xuân Quang
	17.08.2015
	x
	
	33
	Lê Thị Minh Tâm
	
	
	
	

	27
	Bùi Thị Hoa
	23.09.2015
	
	x
	32
	Lê Thị Xuân
	
	
	
	

	28
	Lê Thị Thanh Tâm
	04.10.2015
	
	x
	31
	Phạm Thị Hợi
	
	
	
	

	29
	 Đặng Linh Đan
	03.10.2013
	
	x
	55
	Hoàng Thị Lan
	
	
	
	

	30
	Lê Văn Nam
	04.03.2015
	x
	
	38
	Lê Thị Hương
	
	
	
	

	31
	Phạm Khánh Ngọc
	14.08.2013
	
	x
	57
	Ng Thị Thu
	
	
	
	

	32
	Lê Khánh Vi
	23.10.2015
	
	x
	31
	Ng Thị Xuyên
	
	
	
	

	33
	Lê Bảo Liên
	15/12/2015
	
	     x
	29
	Ng Thùy Dung
	
	
	
	

	34
	Lê Hồng Hạnh
	18/12/2015
	
	    x
	29
	Ng Thị Hiền
	
	
	
	

	35
	Lê Khánh Ngọc
	31/01/2016
	x
	
	28
	Ng Thanh Hoài
	
	
	
	

	36
	Lê Văn Khang
	23.05.2016
	x
	
	24
	Phạm Thị Thủy
	
	
	
	

	37
	Trịnh Xuân Bảo Nam
	10/2014
	x
	
	43
	Đặng Thị Thu
	
	
	
	

	38
	Lê Ngọc Đồng
	29.12.2015
	x
	
	29
	Trần Thị Hằng
	
	
	
	

	39
	Lê Thị Giang
	21.03.2014
	
	x
	50
	Lê văn sơn
	
	
	
	


                                                                                                                                  Người Lập Danh Sách

